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Bài 1 - CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 


1.1. Có một ótô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng 2 
A. Ôtô chuyển động so với mặt đường. 
B. Ôtô đứng yên so với người lái xe. 
C. Ôtô chuyển động so với người lái xe. 
D. Ôtô chuyển động sơ với cây bên đường. 
1.2. Người lái đồ đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo đồng nước. Câu 
mô tả nào sau đây là đúng ? 
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước. 
B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước. 
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. 
D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. 


1.3. Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói : 
a) Ôtô đang chuyển động. b) Ôtô đang đứng yên. 
c) Hành khách đang chuyển động. đ) Hành khách đang đứng yên. 
1.4. Khi nói Trái Đất quay quanh Mật Trời ta đã chọn vật nào làm mốc ? Khi nói 
Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc ? 
1.5. Một đoàn tàu hoả đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng 
lái. Người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu chuyển động 
hay đứng yên so với : 
A) Người soát vé, 
b) Đường tầu, 
€) Người lái tàu. 
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1.6. Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên của những chuyển động sau đây : 
a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 
b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi. 
c) Chuyển động của đầu kim đồng hồ. 
đ) Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang. 
1.7. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là 
không đúng 2 
A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu. 
B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu. 
€. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu. 
_D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu. 
1.8. Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn 
làm mốc 
A. phải là Trái Đất. B. phải là vật đang đứng yên. 
C. phải là vật gắn với Trái Đất, D. có thể là bất kì vật nào. 
1.9.* Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ đỉnh cột 
buồm của một con thuyền đang chuyển động dọc theo dòng sông, là khóng đúng ? 
A. Cả người đứng trên thuyền và đứng trên bờ đều thấy vật rơi đọc theo cột buồm. 
B. Người đứng trên bờ thấy vật rơi theo đường cong. 
C. Người đứng trên thuyên thấy vật rơi thẳng đứng. 
D. Người đứng trên bờ thấy vật rơi thẳng đứng. 
1.10. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách 
đang ngồi trên máy bay thì 
A. máy bay đang chuyển động. B. người phi công đang chuyển động. 
C. hành khách đang chuyển động. D. sân bay đang chuyển động. 
1.11. Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ đang chảy 
xiết ta thấy cầu như bị “trôi” ngược lại, Hãy giải thích vì sao ta có cảm giác đó ? 
1.12. Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu đang quay ngang. 


Minh thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đối nên cho rằng em bé 
đứng yên. 


Nam thấy vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm đu quay nên cho rằng em bé 
chuyển động. Ai đúng, ai sai ? Tại sao ? 
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1.13. Long và Vân cùng ngồi trong một khoang tầu thuỷ đang đậu ở bến. Long nhìn 
qua cửa số bên trái quan sát một tàu khác bên cạnh và nói tàu mình đang chạy. Vân 
nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát bến tàu và nói rằng tàu mình đứng yên. 

Ai nói đúng 7 Vì sao hai người lại có nhận xét khác nhau ? 
1.14. Chuyện người lái tàu thông minh và quả cảm. 
Năm 1935, trên chặng đường sắt nối giữa hai ga En-nhi-cốp và O-li-san-tra thuộc 
nước Nga, anh lái tàu Boóc: xép phát hiện từ xa một dãy các toa của đoàn tàu phía 
trước tuột móc nối, đang lăn ngược về phía mình đo tụt đốc. Thật là khủng khiếp 
nếu cả đấy toa kia băng băng xuống dốc lao thẳng vào đoàn tàu của anh. 
Trong giây phút hiểm nguy đó, Boóc-xép liên hãm tàu mình lại rồi cho tàu chạy 
lùi. nhanh đần cho tới khi nhanh bằng các toa tàu đang tụt đếc. Nhờ vậy, anh đã 
đón cả dãy toa kia áp sáp vào tàu của mình một cách êm nhẹ, không bị hư hại gì. 
Em hãy giải thích cơ sở khoa học của cách xử lí thông mình của người lái tàu 
Boóc -xép. 
1.15. Hai ôtô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng. 
Nhận xét nào san đây không đúng khi nói về chuyển động của hai xe ? 

A. Hai xe cùng chuyển động so với cây cối ven đường. 

B, Hai xe cùng đứng yên so với các người lái xe. 

C. Xe này chuyển động so với xe kia. 

D. Xe này đứng yên so với xe Kia. 
1.16. Chọn câu đúng. 

Một vật đứng yên khi : 

A. Vị trí của nó so với một điểm mốc luôn thay đổi. 

B. Khoảng cách của nó đến một đường thẳng mốc không đổi. 

C. Khoảng cách của nó đến một điểm mốc không đổi. 

D. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi. 
1.17, Có thể em chưa biết. 
Máy bay thử nghiệm - Trong các phòng thí nghiệm về khí động học (nghiên cứu về 
chuyển động và tác dụng của không khí lên vật chuyển động), để nghiên cứu các 
hiện tượng xảy ra khi máy bay đang bay, người ta tạo ra những mô hình máy bay 
có kích cỡ, chất liệu hoàn toàn như thật, rồi thổi luồng gió vào mô hình này. 


Hãy giải thích vì sao cách làm trên vẫn thu được kết quả đúng như máy bay đang bay. 
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Bài 2 - VẬN TỐC 


2.1. Đơn vị vận tốc là 
A. km..h. B. m.s. 
C. km/h. D. s/m. 


2.2. Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0°C có vận tốc 1 692m/s, của vệ tỉnh 
nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28 800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn ? 


2.3. Một ôtô khởi hành từ Hà Nội lúc 8h, đến Hải Phòng lúc 10h. Cho biết đường 
Hà Nội - Hải Phòng dài 100km. Tính vận tốc của ôtô ra km/h, m/s. 


2.4. Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nếu đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh dài 1 400km, thì máy bay phải 
bay trong bao nhiêu lâu ? 
2.5. Hai người đi xe đạp, người thứ nhất đi quãng đường 300m hết | phút, người 
thứ hai đi quãng đường 7,Š5km hết 0,5h. 

a) Người nào đi nhanh hơn ? 

b) Nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút, hai 

người cách nhau bao nhiêu km ? 


2.6. Khoảng cách từ sao Kim đến Mặt Trời bằng 0,72 đơn vị thiên văn (đviv). Biết 
I đvtv = 150 000 000km, vận tốc ánh sáng bàng 300 000km/s. Tính thời gian ánh 
sáng truyền từ Mặt Trời tới sao Kim. 


2.7. Bánh xe của một ôtô du lịch có bán kính 25cm. Nếu xe chạy với vận tốc 
54km/h và lấy  = 3,14 thì số vòng quay của mỗi bánh xe trong một giờ là 

A.3439/5. , B.1 719,7. 

C. 34395. D, 1 7197, 
2.8. Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình 
là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108 000km/h. Lấy  ~ 3,14 thì 
giá trị tung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là 

A. 145 000 000km. B. 150 000 000km. 

Œ. 150 649 682km. D. 149 300 000km. 


2.9. Một ôtô rời bến lúc 6h với vận rốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người 
đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô sẽ đuổi kịp ôtô lúc : 


A. 8h. B. 8h 30 phút. 
C. 9h. D. 7h 40 phút. 


2.10. Hãy sắp xếp các vận tốc sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 
— Vận tốc tàu hoả : 54km/h. 
— Vận tốc chim đại bàng : 24m/s. 
— Vận tốc bơi của một con cá : 6 000cm/phút. 
— Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời : 108 O000km/h. 
2.11. Trong đêm tối, từ lúc thấy tỉa chớp sáng chói đến khi nghe thấy tiếng bom nổ 


khoảng I5 giây. Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa 2 Biết vận tốc truyền 
âm trong không khí bằng 340m/s. 


2.12*. Một ôtô chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h và một tàu hoả chuyển động 
theo phương chuyển động của ótò với vận tốc 36km/h. Xác định vận tốc của ôtô so 
với tàu hoá trong hai trường hợp sau : 

a) Ôtô chuyển động ngược chiều với tàu hoả. 

b) Ôtô chuyển động cùng chiều với tàu hoả. 
2.13*. Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng 
chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48km. Người thứ nhất đi với vận tốc Š5m/s và sau 
4 phút thì đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của người thứ hai. 
2.14. Một người đứng gần vách núi đá và gọi to hướng về phía núi thì thấy khoảng 
thời gian từ lúc gọi đến lúc nghe được tiếng vọng lại là 2 giay. Biết vận tốc truyền 
âm thanh trong không khí là 340m/s, hỏi khoảng cách từ người đó đến vách 
núi là bao nhiêu ? 

A, 680m, B. 340m. 

Œ. 170m. D. 85m. 
2.15. Hai òtò cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Vận tốc 


của xe thứ nhất gấp I,2 lần vận tốc của xe thứ hai, Ban đầu hai xe cách nhau 198km 
và sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của hai xe. 


ài 3 - :. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU 
n. ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 


Hinh 3l 


3.1. Hình 3.1 ghi lại các vị trí của hòn bị khi nó lăn từ A đến D trên các đoạn đường 
AB. BC, CD sau những khoảng thời gian bảng nhau. Trong các câu của mỗi phần 
sau đây, câu nào mô tả đúng tính chất chuyên động của hòn bị ? 

Phần ! 

A. Hòn bị chuyển động đều trên đoạn đường AB. 

B. Hòn bị chuyển động đều trên đoạn đường CD. 

C. Hòn bị chuyển động đều trên đoạn đường BC. 

D. Hòn bi chuyển động đều trên cả quãng đường từ A đến D. 

Phần 2 

A. Hòn bĩ chuyển động nhanh dần trên đoạn đường AB. 

B. Hòn bi chuyển động nhanh dân trên đoạn đường BC. 

C. Hòn bị chuyển động nhanh dân trên đoạn đường CD. 

D. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên suốt quãng đường AD. 
3.2. Một người đi quãng đường s¡ với vận tốc vị hết t¡ giây, đi quãng đường tiếp 
theo ss với vận tốc v› hết t; giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình 
của người này trên cả hai quãng đường sị và s; ? 


Ã TT Vị + V2 C số Ñq + S2 
- tb 2 z : tb tụ S b . 
V V2 2 2 % à ` 4 
Đ:/AJ\jy/= m + = : D. Cả ba công thức trên đều không đúng. 
1 2 


3.3. Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng 
đường tiếp theo đài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của 
người đó trên cả hai quãng đường. 


3.4. KỈ lục thế giới về chạy 100m do vận động viên Tim - người Mi - đạt được là 
9,78 giâyt) 


a) Chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua là đều hay không đều ? 
Tại sao 2 


b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên này ra m/s và kmí/h. 


3.5. Cứ sau 20s, người ta lại ghi quãng đường chạy được của một vận động viên 
chạy 1 000m. Kết quả như sau: - ˆ 
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a) Tính vận tốc trung bình-của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian. Có 
nhận xét gì về chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua ? 


b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong cả chặng đường đua. 


3.6. Một vận động viên đua xe đạp vô địch thế giới đã thực hiện cuộc đua vượt đèo 
với kết quả như sau (H.3.2) : 


Quãng đường từ A đến B : : 
45km trong 2 giờ 15 phút. 
Quãng đường từ B đến C : 
30km trong 24 phút. 


_ 
Quãng đường từ C đến D : Xuất phát : Đích 
10km trong 1/4 giờ. 
Hãy tính : ; Hình 3.2 


a) Vận tốc trung bình trên mỗi quãng đường. 

b) Vận tốc trung bình trên cả quãng đường đua. 
3.7.* Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc vị = 12km/h, nửa 
còn lại với vận tốc v; nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. 
Hãy tính vận tốc vs. 


(1) Kỉ lục này do Tìm lập được tại Pa-ri (Pháp) ngày 14-9-2002. 


3.8. Chuyển động nào sau đây là chuyển động đêu ? 
A. Vận động viên trượt tuyết từ dốc núi xuống. 
B. Vận động viên chạy 100m đang về đích. 
C. Máy bay bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. 
D. Không có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều. 
3.9. Một vật chuyển động không đêu. Biết vận tốc trung bình của vật trong 1/3 thời 


gian đầu bằng I2m/ ; trong thời gian còn lại bàng 9m/s. Vận tốc trung bình của 
vật trong suốt thời gian chuyển động là 


A. 10,5m/s. B. I0m/s. 

C. 9,5m/s. D. Iim,s. 
3.10. Một ôtô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. 
Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là vị = 12m/s ; vạ = 8m/s ; v; = !6m/s. Tính vận tốc 
trung bình của ôtô trên cả chặng đường. 
3.1L.* Vòng chạy quanh sân trường dài 400m. Hai học sinh chạy thí cùng xuất phát 
từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt là vị = 4,8m/s và vạ = 4m/s. Tính thời 
gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy. 
3.12. Hà Nội cách Đồ Sơn 120km. Một ôtô rời Hà Nội đi Đồ Sơn với vận tốc 


45km/h. Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/h xuất phát cùng lúc theo hướng 
ngược lại từ Đồ Sơn về Hà Nội. 


a) Sau bao lâu ôtô và xe đạp gặp nhau ? 

b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội bao xa 2 
3.13. Một vận động viên đua xe đạp địa hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn : 
đường bằng, leo đốc và xuống đốc. 
Trên đoạn đường băng, xe chạy với vận tốc 45km/h trong 20 phút. Trên đoạn leo đốc 
xe chạy hết 30 phút, xuống đốc hết 10 phút. Biết vận tốc trung bình khi leo đốc bằng 
1/3 vận tốc trên đường bằng ; vận tốc lúc xuống dốc gấp bốn lần vận tốc khi lên đốc. 
Tính độ dài của cả chặng đường AB. 
3.14.* Hai bến M, N cùng ở bên một bờ sông và cách nhau 120km. Nếu canô đi 
xuôi dòng từ M đến N thì mất 4h. Nếu canô chạy ngược dòng từ N vẻ M với lực 
kéo của máy như khi xuôi đồng thì thời gian chạy tăng thêm 2h. 

ä) Tìm vận tốc của canô, của dòng nước 2 

b) Tìm thời gian canô tắt máy đi từ M đến N ? 
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3.15.* Đoàn tàu bất đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng 
bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt trong 9 giây. Biết thời gian toa sau qua 
trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5 giây và chiều đài mỗi toa 
là 10m. 

a) Tìm thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát. 


b) Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu sáu toa lúc vào øa. 
3.16.* Ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h, gặp đoàn tàu đi ngược chiều. 


Người lái xe thấy đoàn tàu lướt qua trước mặt mình trong thời gian 3 giây. Biết vận 
tốc của tàu là 36km/h. 


a) Tính chiều dài đoàn tàu. 
b) Nếu ôtô chuyển động đuổi theo đoàn tàu thì thời gian để ôtô vượt hết chiều 
đài của đoàn tàu là bao nhiêu ? Cơi vận tốc tàu và ôtô không thay đổi. 


- 3.17. Chuyển động "ắc lư” của con lắc đồng hỗ O 
(H.3.3) là chuyển động : mm 
$ Sự L ĐH 

A. Thắng đều. ÔN 

B. Tròn đều. G 

C. Không đều, từ vị trí 1 đến vị trí 2 là nhanh N: 

dân, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là chạm đản. ' 2265 
2 


D. Không đều, từ vị trí I đến vị trí 2 là chậm 
dân, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là nhanh dần. Hình 3.3 

3.18. Một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2km với vận tốc 36km/H, 
trên đoạn đường thứ hai đài 9km với vận tốc lI5m/s và tiếp đến đoạn đường thứ 
ba dài 5km với vận tốc 45km/h. Vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ quảng 
đường là 

A. 2Ikmjh. B. 48km/h. 

C. 45km/h. D. 37km/h. 
3.19.* Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h, người soát vé trên 
tàu đi về phía đầu tàu với vận tốc 3km/h. Vận tốc của người soát về so với đất là 

A. 33kmjh. B. 39kmjh. 

C. 356km/h. D. 30km/h. 


3. BTVẶTLi8-A 1] 


Bài 4 - BIỂU DIỄN LỰC 


4.1. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào ? 

A. Không thay đổi. 

B. Chỉ có thể tăng dần. 

C. Chỉ có thể giảm dân. 

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần. 
4.2. Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực làm 
tăng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốc. 


4.3. Điển từ thích hợp vào chỗ trống : 


Kệ thì vật rÐi, đỌ SỨC cá 2 aŸcraaeeaeee vận tốc của Vật......‹-.............. 
Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do ................ của cát nên vận tốc của bóng bị 


Hình 4.1 


4.5. Biểu diễn các vectơ lực sau đây : 
a) Trọng lực của một vật là 1 500N (tí xích tuỳ chọn). 


b) Lực kéo một sà lan là 2 000N theo phương ngang, chiếu từ trái sang phải, 
tỉ xích lem ứng với 500N. 


4.6. Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = I00N. Lực này được biểu 
diễn bằng vectơ lực E, với tỉ xích 0,5cm ứng với 50N. Trong 4 hình sau (H.4.2), 
hình nào vẽ đúng lực F? 


12 3. BTVẬT Li8-B 


A. 
A. B. 
Œ D. 

4.7. Một ôtô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Nếu tác dụng lên ôtô lực 


F theo hai tình huống minh hoạ trong hình a và b (H.4.3) thì vận tốc của ôtô thay 
đổi như thế nào ? 


b) 


Hình 4.3 
A. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huống b vận tốc giảm. 
B. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc giảm. 
€. Trong tình huống a vận tốc tăng, trong tình huống b vận tốc tăng. 
D. Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng. 
4.8. Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực : 
Ei có : điểm đặt A ; phương thẳng đứng ; chiều từ dưới lên ; cường độ 0N ; 
F¿ có : điểm đặt A ; phương nằm ngang ; chiều từ trái sang phải ; cường độ 20N ; 


Hình 4.2 
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Facó : điểm đặt A ; phương tạo với F¡,Fa các góc bằng nhau và bảng 459: 
chiều hướng xuống đưới : cường độ 30N. 


Hình 44 


4.9. Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có 
biểu điền các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đạc trưng 
của các lực đó. 


Hình 4.5 


4.10. Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lực 
sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực : 

— Trọng lực P. 

— Lực kéo , song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên, có cường độ 250N. 


— Lực F, đỡ vật có phương vuông góc với mặt nghiêng, hướng lên trên, có 
cường độ 430N, 


4.11. Dùng búa nhổ định khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu điển đúng lực 
tác dụng của búa lên đỉnh ? 


Ể ¬ v 
ä ` 
F 
A. B7 ái D. 


Hình 4.6 


4.12. Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 
biểu diễn đúng các lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường). 


THỊ 


Hình 4.7 


4.13. Biểu điễn các vectơ lực tác 

dụng lên vật được treo bởi hai sợi đây 

giống hệt nhau, có phương hợp với ˆ. 4209 
nhau một góc 120° (H.4.8). Biết sức 

căng của các sợi đây là bằng nhau và 

bằng trọng lượng của vật là 20N. 

Chọn tỉ lệ xích Icm = 10N. 

Hình 4.8 
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Bài 5 - SỰCÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH 


5.1. Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên ? 

A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương. 

B. Hai lực cùng phương, ngược chiều. 

C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều. 

D. Hai lực cùng cường độ, có phương nằm trên cùng một đường thẳng, ngược chiều. 
5.2. Khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng 

A. vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần. 

B. vật đang chuyển động sẽ dừng lại. 

C. vật đang chuyển động đều sẽ không còn chuyển động đều nữa. 

D. vật đang đứng yên sẽ đứng yên, hoặc vật đang chuyển động sẽ chuyển động 

thẳng đều mãi. 

5.3. Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng 
người sang trái, chứng tỏ xe 

A. đột ngột giảm vận tốc. 

B. đột ngột tăng vận tốc. 

€. đột ngột rẽ sang trái. 

D. đột ngột rẽ sang phải. 
5.4. Ta biết rằng, lực tác dụng lên vật làm thay đổi vận tốc của vật. Khi tàu khởi 
hành, lực kéo đầu máy làm tàu tăng đần vận tốc. Nhưng có những đoạn đường, 


mặc dù đầu máy vẫn chạy để kéo tàu mà tàu vẫn không thay đổi vận tốc. Điều này 
có mâu thuẫn với nhận định trên không ? Tại sao ? 


5.5. Quả cầu nặng 0,2kg được treo vào sợi dây cố định (H.5.1). Hãy biểu diễn các 
vectơ lực tác dụng lên quả cầu. Chọn tỉ xích 1N ứng với lem, 


5.6. Một vật 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang (H.5.2). 


Hình 5.1 Hình 5.2 
lo 


a) Hãy biểu diền các vectơ lực tác dụng lên vật. 
b) Vật được kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo 
theo phương nằm ngang có cường độ 2N. Hãy biểu diễn các vectơ lực tác 
dụng lên vật. Chọn tỉ xích 2N ứng với Icm. 
5.7. Đặt một chén nước trên góc của một tờ giấy móng. Hãy tìm cách rút tờ giấy 
ra mà không làm dịch chén. Giải thích cách làm đó. 
5.8. Một con báo đang đuổi riết một con linh dương. Khi báo chuẩn bị vồ mồi 
thì linh dương nhảy tạt sang một bên và thế là trốn thoát. Em hãy giải thích cơ sở 
khoa học của biện pháp thoát hiểm này. 
5.9. Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng ? 


"“..ố. c R Ệ 
FỂ 
Ể 
a) b) ©) q) 
Hình 5.3 
A,. Trong hình a. B. Trong hình a và b. 
€. Trong hình c và d. D. Trong hình d. 


Š.10. Nếu vật chịu tác dụng của các lực khóng cân bằng, thì các lực này không thể 
_ lầm vật 

A. dang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên. 

B. đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại. 

C. đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 

D. bị biến dạng. 
3.11. Khi xe đạp, xe máy đang xuống dốc, muốn dừng lại một cách an toàn nén 
hãm phanh (thắng) bánh nào ? 

A. Bánh trước. 

B. Bánh sau. 

C. Đỏng thời cả hai bánh. 

D. Bánh trước hoặc bánh sau đều được. 
Š.12*%. Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v dưới tác dụng của hai lực 
cân bằng F¡ và F: theo chiều của lực Fa. Nếu tăng cường độ của lực F¡ thì vật 
sẽ chuyển động với vận tốc 

Â. luôn tăng dần, 


B. luôn giảm dần. 
C. tăng dần đến giá trị cực đại, rồi giảm dần. 
D. giảm dần đến giá trị bằng không rồi đổi chiều và tăng dần. 
5.13. Một ôtô khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang. 
Biết lực cản lên ôtô bằng 0,25 lần trọng lượng của xe. 

a) Kể các lực tác dụng lên ôtô. 

b) Biểu điễn các lực trên theo tỉ xích 0,5cm ứng với 5 000N. 
5.14. Vận dụng quán tính để giải thích một số hiện tượng sau : 

a) Vì sao trong một số đồ chơi : Ôtô, xe lửa, máy bay không chạy bằng đây cót 
hay pin. Trong đó, chỉ có một bánh “đà” khối lượng lớn gắn với bánh xe bằng 
hệ thống bánh răng. Muốn xe chuyển động chỉ cần xiết mạnh bánh xe xuống 
mặt sàn vài lần làm bánh “đà” quay rồi buông tay. Xe chạy khá lâu và chỉ 
đừng lúc bánh “đà” ngừng quay. 

b) Vì sao các vận động viên nhảy dù, nhảy cao, nhảy xa lúc tiếp đất chân đều 
khuyu xuống ? 

c) Vì sao khi ngồi trên máy bay lúc cất cánh hoặc hạ cánh, ngồi trên ôtô đang 
phóng nhanh phải thắt dây an toàn. 

đ) Vì sao khi lưỡi cuốc, xẻng, đầu búa bị lỏng cán, người ta chỉ cần gõ mạnh 
đầu cán còn lại xuống sàn ? 

5.15. Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng 
đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bông thấy cục đá trượt đi. 

Hỏi : 

a) Tàu còn chuyển động thẳng đều nữa không ? 

b) Nếu cục đá trượt ngược với chiều chuyển 
động của tàu thì vận tốc tàu tăng hay 
giảm ? 

c) Cục đá sẽ chuyển động về phía nào khi 
vận tốc tàu giảm đột.ngột ? 

đ) Trong trường hợp nào, cục đá sẽ trượt về 
bên trái ? 

5.16. Đố vui. Trên bụng người lực sĩ đặt một 
tảng đá rất nặng và một chồng gạch (H.5.4). 

Dùng búa tạ đập thật mạnh lên chồng gạch. 

Chồng gạch vỡ tan còn người lực sĩ vẫn 

bình yên, vô sự. Tại sao ? 

Phải đập tạ thế nào mới không gây nguy 

hiểm cho người lực sĩ ? Hình 5.4 


18 


5.17. Mội vật chuyển động khi chịu tác dụng của hai lực là lực kéo và lực cản, 
có đồ thị vận tốc như trên hình 5.5. Sự cân bằng lực xảy ra ở giai đoạn nào của 
chuyển động ? 

A.OA. B. AB. 

C. BC. D. Cá ba giai đoạn. 


0 5 10 20 t(S) 
Hình 5.5 


5.18. Trong chuyển động được mô tả trên bài 5.17. Chọn nhận xét đúng về tỉ số 


R 


giữa lực kếo và lực cản | —* |. 
c 


A. Nhỏ hơn [ trong giải đoạn AO. 
B. Lớn hơn Ì trong giai đoạn ÀB. 
C. Lớn hơn [ trong giai đoạn BC. 
D. Bằng I trong giai đoạn AB, 
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Bài 6 - LỰC MA SÁT 


6.1. Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát ? 
A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường. 
B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày. 
Œ. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn. 
D. Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động. 
6.2. Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát ? 
A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc. 
B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc. 
€. Tăng độ nhắn giữa các mặt tiếp xúc. 
D. Tăng điện tích bề mặt tiếp xúc. 
6,3. Câu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng ? 
A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật. 
B. Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy. 
C. Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy. 
D. Lực ma sắt trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia. 


6.4. Một ôtô chuyển động thẳng đều khi lực kéo của động cơ ôtô là 800N. 
a) Tính độ lớn của lực ma sát tác dụng lên các bánh xe ôtô (bỏ qua lực cản của 
không khí). 
b) Khi lực kéo của ôtô tăng lên thì ôtô sẽ chuyển động như thế nào nếu coi 
lực ma sát là không thay đổi ? 
c) Khi lực kéo của ôtò giảm đi thì ôtô sẽ chuyển động như thế nào nếu coi lực 
ma sát là không thay đổi ? 


6.5. Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10 000N, nhưng khi đã chuyển 
động thẳng đều trên đường sắt thì chỉ cần một lực kéo 5 000N. 
a) Tìm độ lớn của lực ma sát khi bánh xe lăn đều trên đường sắt. Biết đầu tàu 
có khối lượng 10 tấn. Hỏi lực ma sát này có độ lớn bằng bao nhiêu phần của 
trọng lượng của đầu tàu 2 
b) Đoàn tàu khi khởi hành chịu tác dụng của những lực gì ? Tính độ lớn của hợp 
lực làm cho đầu tàu chạy nhanh dần lên khi khởi hành. 
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4.BTVÀTLI8-B ˆ 


6.6. Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi 

A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiéng. 

B. ôtô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh (thắng). 

C. quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhắn bóng. 

D. xe đạp đang xuống đốc. 
6.7. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó 
một vận tốc. Vật sau đó chuyền động chậm đần vì 

A. trọng lực. 

B. quán tính. 

C. lực búng của tay. 


D. lực ma sát. 


6.8. Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây ? 
A. Ma sát giữa các viên bï với ổ trục xe đạp, xe máy. 
B. Ma sát giữa cốc nước nằm yên trên mặt bàn hơi nghiêng với mặt bàn. 
C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động. 
D. Ma sát giữa má phanh với vành xe. 
6.9. Mội vật đang nằm vên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng lên vật một 


lực có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N thì vật vẫn nằm 
yên. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có 


A. phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ bằng 2N. 
B. phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ bằng 2N. 
C. phương nằm ngang, bướng từ phải sang trái, cường độ lớn hơn 2N. 
D. phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ lớn hơn 2N. 
6.10. Đặt vật trên một mật bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật rồi kéo sao cho 


lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế 
khi đó 


A. bằng cường độ lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật. 
B. bằng cường độ lực ma sát trượt tác dụng lên vật. 
€. lớn hơn cường độ lực ma sắt trượt tác dụng lên vật, 
D. nhỏ hơn cường độ lực ma sát trượt tác dụng lên vậi. 
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6.11, Hãy giải thích : 
ä) Tại sao bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thám rải trên bậc lên xuống 
thường dán lớp cao su có nổi gai thô ráp 2 
b) Tại sao phải đổ đất, đá, cành cây hoặc lót ván vào vũng sình lầy để xe vượt 
qua được mà bánh không bị quay tít tại chỗ ? 
€) Tại sao phải dùng những con lăn bằng gỗ hay các đoạn ống thép kê dưới 
những cỗ máy nặng để di chuyển để dàng ? 
đ) Tại sao ôtô, xe máy, các máy công cụ, sau một thời gian sử dụng lại phải thay 
“đầu” định kì ? 
6.12. Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng 800kg chạy thẳng đều trên mặt 
đường nằm ngang. 
a) Tính lực kéo của ngựa biết lực ma sát chỉ bằng 0,2 lần trọng lượng của xe. 
b) Để xe bắt đầu chuyển bánh, ngựa phải kéo xe bởi lực bằng 4 000N. 
So sánh với kết quả câu 1 và giải thích vì sao có sự chênh lệch này ? 
6.13. Nhận xét nào sau đây về lực tác dụng lên ôtô chuyển động trên đường là sai 2 
A, Lúc khởi hành, lực kéo mạnh hơn lực ma sát nghỉ. 
B. Khi chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang lực kéo cân bằng với lực 
ma sát lăn. 


C. Để xe chuyển đóng chậm lại chỉ cần hãm phanh để chuyển lực ma sát lăn 
thành lực ma sất trượt. 


D. Cả 3 ý kiến đền sai. 
6.14. Trường hợp nào sau đây lực ma sát có hại 2 
A. Khi kéo co, lực ma sát giữa chân của vận động viên với mặt đất, giữa tay của 
vận động viên với sợi dây kéo. 
B. Khi máy vận hành, ma sát giữa các ố trục các bánh răng làm máy móc sẽ bị 
mòn đi, 
C. Rắc cát trên đường ray khi tàu lên đốc. 
D. Rắc nhựa thông vào bề mặt dày cua roa, vào cung dây của đàn vi-ô-lông, 
đàn nhị (đàn cò). 
6.15. Trường hợp nào sau đây lực ma sát không phải là lực ma sát lăn. 
A. Ma sát giữa các viên bi trong ổ trục quay. 
B. Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi đi trên đường. 
€. Ma sát giữa các con lăn và mặt đường khi di chuyển vật nặng trên đường. 
D. Ma sát giữa khăn lau với mặt sàn khi lau nhà. 
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Bài 7 - ÁP SUẤT 


7.1. Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là 
lớn nhất ? 


A. Người đứng cả hai chân. 

B. Người đứng co một chân. 

C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống. 

D. Người đứng cả hai chân nhưng tay cẩm quả tạ. 
7.2. Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là 
không đúng ? 

A. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép. 

B. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép. 


C. Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực, giữ nguyên diện 
tích bị ép. 


D. Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng điện 
tích bị ép. 
7.3. Có hai loại xẻng vẽ ở hình 7.1. Khi tác dụng cùng một lực 
thì xẻng nào nhấn vào đất được đễ đàng hơn ? Tại sao ? 


7.4. Ở cách đặt nào thì áp suất, áp lực của viên gạch ở hình 7.2 
là nhỏ nhất, lớn nhất ? 


a) b) Lo) 
Hình 7.2 


Hình 7. 


7.5. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.10ỶN/m”. Diện tích của 
hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m. Hỏi trọng lượng và khối lượng của 


người đó 2 
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7.6, Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích 
tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm?. Tính áp suất các chân ghế tác dụng 
lên mặt đất. 
7.7. Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng ? 

A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo. 

B. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc 

với mặt bị ép. 

C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị điện tích. 

D. Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào. 
7.8. Một áp lực 600N gây áp suất 3 OO0N/m° lên diện tích bị ép có độ lớn 

A. 2 000cm). B. 200cm'. 

C. 20cm)Ỷ. D. 0,2cm°. 
7.9. Hai người có khối lượng lần lượt là m¡ và mạ. Người thứ nhất đứng trên tấm 
ván điện tích ŠS¡, người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích S;. Nếu m; = l,2m và 
S¡ =1.2%, thì khi so sánh ấp suất hai người tác dụng lên mật đất, ta có 

À.PI= P¿- B.pị= l.2p¿. 

C. py= 144p). D. pạ= 12p). 
7.10. Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì 
áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng 

A, trọng lượng của xe và người đi xe. 

B. lực kéo của động cơ xe máy. í 

C. lực cản của mặt đường tác dụng lên xe. 

D. không. : 
7.11. Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng 
riày có cường độ 

A. bằng trọng lượng của vật. 

B. nhỏ hơn trọng lượng của vật, 

€. lớn hơn trọng lượng của vật. 


D. bằng lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. 
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7.12. Người ta dùng một cái đột để đục lỗ trên một tấm tôn. Nếu diện tích của 
mũi đột là 04mm, áp lực búa tác dụng vào đột là 60N, thì áp suất đo mũi đột 
tác dụng lên tấm tôn là 

A. L5N/m2, B. 15.10”N/nử. 

C. 15,10ÊN/mỸ. D. 15.10N/m?. 
7.13. Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.10!1Pa. Đề có áp suất này trên 
mặt đất phải đặt một vật có khối lượng bằng bao nhiêu lên một mặt nằm ngang có 
điện tích Im2. 
7.14. Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lây lội, người ta thường dùng một tấm 
ván đặt trên đường để người hoặc xe đi ? 
7.15. Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn ? 
7.16. Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 
Scm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. 


Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và 
nhận xét về các kết quả tính được. 
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Bài 8 - ÁP SUẤT CHẤT LỎNG 
BÌNH THÔNG NHAU 


8.1. Bốn bình A, B, C, D cùng đựng nước (H.8.I) : 
a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất ? 


A. Bình A. B. Bình B. 
C. Bình C. D. Bình D. 
b) Áp suất của nước lên đáy bình nào là nhỏ nhất ? 


A. Bình A. B. Bình B. 
€. Bình C. D. Bình D. 


8.2. Hai bình A, B thông nhau. Bình À đựng dầu, bình 
B đựng nước tới cùng một độ cao (H.8.2). Khi mở “mzưnaA 
khoá K, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang bình 

kia không ? Hình §.I 


A. Không, vì độ cao của cột chất lỏng ở hai bình 
bằng nhau. 

B. Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhiều hơn. 

C. Dầu chảy sang nước vì dầu nhẹ hơn. 

D. Nước chảy sang đầu vì áp suất cột nước lớn hơn 
áp suất cột đầu do trọng lượng riêng của nước 
lớn hơn của dầu. 


8.3. Hãy so sánh áp suất tại 5 điểm A, B, C, D, E Hình 8.2 
trong một bình đựng chất lỏng vẽ ở hình 8.3. 


8.4. Một tàu ngầm đang đi chuyển ở dưới biển. Áp kế 
đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.105 N/m°. Một lúc 
sau áp kế chỉ 0,86.109 N/mẺ. 
a) Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống ? Vì sao khẳng 
định được như vậy ? 


b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. 
Cho biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 
10 300 N/mề. Hình 8.3 
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8.5. Một cái bình có lỗ nhỏ O ở thành bên và đáy là một 
pit-tông A (H.8.4). Người ta đổ nước tới miệng bình. Có 
một tia nước phun ra từ O. lo 


a) Khi mực nước hạ dần từ miệng bình đến điểm O thì 
hình dạng của tia nước thay đổi như thế nào ? 


b) Người ta kéo pit-tông tới vị trí A' rồi lại đổ nước cho A' 22 
tới miệng bình. Tia nước phun ra từ O có gì thay đổi 
không ? Vì sao ? 


8.6.* Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ 
thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh Hình 8.4 
chênh lệch nhau 8mm. : 


Tính độ cao của cột xăng. Cho biết trọng lượng riêng của 
nước biển là 10 300N/mẺ và của xăng là 7 000N/mẺ. 
8.7. Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong 

bình chứa chất lỏng vẽ ở hình 8.5. 
À: PM PN< Pọ: Ð. DM = DN = PỌ- 
C. Pw> DN > Ðọ- D. Pw< Po < Px- 

8.8. Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng ? 
A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống. 
B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng. 


Hình §.Š 


C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. 
D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng. 
8.9. Hình 8.6 vẽ mặi cát của một con đê chắn nước, cho thấy mặt đê bao giờ cũng 
hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để 
A. tiết kiệm đất đắp đê. 
B. làm thành mát phảng nghiêng, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người 
muốn đi lên mặt đê. 


C. có thể trồng cỏ trên đê, giữ cho 
đê khỏi bị lở. 

D. chân đê có thể chịu được ấp suất 
lớn hơn nhiều so với mặt đê. 


Hình 8.6 
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8.10. Một ống thuy tỉnh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thắng đứng. Nếu 
nghiêng ống đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thì áp suất chất lỏng gây 
ra ở đáy bình 

A. tầng. B. giảm. 

C. không đối. D. bằng không. 


8.11. Ha: bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng 
riêng đị, chiều cao hị : bình thứ hai chứa chất lòng có trọng lượng riêng đ› = 1.5dị, 
chiều cao ha = 0.6h¡. Nếu gọi áp suất chất lỏng tác dụng lên đấy bình ï là p, lên 
đáy bình 2 là p› thì 


À: Pa =3p\. B. p; = 0,9p:. 
É. pa= pI. Ð. pạ = 04p). 


8.12. Tại sao khi lận ta luôn cảm thấy tức ngực và càng lặn sâu thì cảm giác tức 
tìgựC càng tăng 2 


8.13, Trong bình thòng nhau vẽ ở hình 8.7, nhánh lớn 
có tiết điện lớn pấp đôi nhánh nhỏ. Khi chưa mở khoá 
chiều cao của cột nước ở nhánh lớn là 30cm. Tìm 
chiều cao cội nước ở hai nhánh sau khi đã mở khoá T 
và khi nước đã đứng yên. Bỏ qua thể tích của ống nối 
hai nhánh. 


8.14. Hình 8.9 SGK (tr.31) mô tả nguyên tác hoạt động 
của một máy nâng dùng chất lỏng. Muốn có một lực Hình 5.7 
nâng là 20 000N tác dụng lên pit-tông lớn, thì phải tác dụng lên pit-tông nhỏ một 
lực bằng bao nhiêu ? 
Biết pi-tông lớn có điện tích lớn gấp 100 lần pit-tông nhỏ và chất lỏng có thể 
truyền nguyên ven ấp suất từ pit-tông nhỏ sang pit-tông lớn. 


8.15. Một ống thuỷ tỉnh được bịt kín một đầu bằng một 
màng cao su mỏng. Nhúng ống thuỷ tỉnh vào một chậu 
nước (H.8.8). Màng cao su có hình dạng như thế nào 
và tại sao lại có hình đạng như thế trong các trường hợp 
sau đây 2 

aä) Khi chưa để nước vào ống thuy tính. 

b) Khi đổ nước vào ống sao cho mực nước trong ống 

bằng mực nước ngoài ống. 
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c) Khi đổ nước vào ống sao cho mực nước trong ống thấp hơn rực nước ngoài ống. 
đ) Khi đổ nước vào ống sao cho mực nước trong ống cao hơn mực nước ngoài ống. 


8.16. Một chiếc tàu bị thũng một lồ ở độ sâu 2.8m. Người ta đạt một miếng vá áp 
vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng 
vá nếu lỗ thúng rộng 150cm” và trọng lượng riêng của nước là 10 000N/mỶ. 


8.17*, Chuyên vui về thí nghiệm thùng rô-nô của 
Pa-xcan. 
Vào thế kỉ thứ XVH, nhà bác học người Pháp 
Pa-xcan đã thực hiện một thí nghiệm rất lí thú, 
gọi là thí nghiệm thùng tô-nô của Pa-xcan 
(H80). 
Ở mặt trên của một thùng tò-nô bằng gỗ đựng 
đầy nước. ông gắn một ống nhỏ, cao nhiều mét. 
Sau đó ông trèo lên ban công tầng trên và đổ 
vào ống nhỏ mội chai nước đầy. 
Hiện tượng kì lạ xảy rì : chiếc thùng tô-nô 
bằng gỗ vỡ tung và nước bản ra tứ phía. 


Các em hãy dựa vào hình bên để tính toán và 
piải thích thí nghiệm của Pa-xcan. 


Hình 8 9 


Gợi ý : Có thể so sánh áp suất tác dụng vào điểm O ở giữa thùng, khi chỉ có 
thùng tô-nô chứa đầy nước và khi cả thùng và ống đều chứa đầy nước. 


Bài 9 - ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 


9.1. Càng lên cao, áp suất khí quyển 

A. càng tăng. 

B. càng giảm. 

C. không thay đổi. 

D. có thể tăng và cũng có thể giảm. 

9.2. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra ? 

A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ. 

B. Săm xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ, 

C. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng. 

D. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên, 

9.3. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ ? 
9.4. Lúc đầu để một ống Tô-ri-xe-li thẳng đứng và 
sau đó để nghiêng (H.9.1). Tà thấy chiều dài của cột 
thuỷ ngân thay đổi còn chiều cao không thay đổi. 
Hãy giải thích. 

9.5. Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m. 

a) Tính khối lượng của không khí chứa trong 
phòng. Biết khối lượng riêng của không khí 
là 1,29kg/mỞ. 

b) Tính trọng lượng của không khí trong phòng. 

9.6. Vì sao nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng 
không vũ trụ phải mặc một bộ áo giáp ? 


Hình 9.1 


9.7. Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li nếu không dùng 
thuỷ ngân có trọng lượng riêng 136 000N/mỶ mà 
dùng rượu có trọng lượng riêng 8 000N/mỀ thì chiều 
cao của cột rượu sẽ là 

A. 1292m. B. 12,92m. 


C. 1,292m. D. 129.2m. 
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9.8. Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra ? 
A. Uống sữa tươi trong hộp bằng ống hút. 
B. Thuỷ ngân đảng lên trong ống Tô-ri-xe-|i, 
Œ€. Khi được bơm, lốp xe căng lên. 
D. Khi bị xì hơi, bóng bay bé lại. 
9.9, Vì sao càng lén cao áp suất khí quyển càng giảm 7 
A. Chỉ vì bẻ đày của khí quyển tính từ điểm đo áp suất càng giảm. 
B. Chỉ vì mật độ khí quyển càng giảm. 
C. Chỉ vì lực hút của Trải Đất lên các phân tử không khí càng giảm. 
D. Vì cả ba lí do kế trên. 
9.10. Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8cmHg. 
a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân 
là 136.10” N/mỶ. 
b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m. Lấy trọng lượng riêng 
của nước là 10.10” N/mỶ. Áp suất này bằng bao nhiêu emHg ? 
9.11. Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy : ở chàn núi 
áp kế chỉ ?5cmHg ; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5ScmHg. Nếu coi trọng lượng riêng của 
không khí không đổi và có độ lớn là 12,5N/mỶ, trọng lượng riêng của thuỷ ngân là 
136 000N/nỶ thì đỉnh núi cao bao nhiêu mét ? 
9.12. Một bình cầu được nối với một ống chữ U 
có chứa thuỷ ngân (H.9.2). 
a) Áp suất không khí trong bình câu lớn hơn 
bay nhỏ hơn áp suất khí quyền ? 


b) Nếu độ chênh lệch giữa hai mực thuỷ ngắn, 
trong ống chữ U là 4em thì độ chênh lệch 
giữa áp suất không khí trong bình cầu và 
ắp suất khí quyển là bao nhiêu 2 Biết trọng 
lượng riêng của thuỷ ngân là 136 000N/mẺ. 
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Bài 10 - LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT 


10.1. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào 
A. trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật. 
B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật 
chiếm chỗ. 
C. trọng lượng riêng và thể tích của vật. 
D. trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 
10.2. Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước #3 UP ứng 
(H.10.1). Lực Ác-si-mét tác dụng lên quả câu _ “={ 
nào là lớn nhất ? 


A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất. 

B. Quả 2, vì nó lớn nhất. 

C. Quả I1, vì nó nhỏ nhất. na nn =- 

D. Bằng nhau vì đều bằng thép và đều nhúng Hình 10.1 
trong nước. 


10.3. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có khối lượng bằng 
nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào vật 
nào là lớn nhất, bé nhất ? 


10.4. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, có hình đạng khác nhau 
nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy của 
nước tác dụng vào ba vật có khác nhau không ? Tại sao ? 


10.5. Thể tích của một miếng sắt là 2dm. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên 
miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu. Nếu miếng sắt được 
nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ác-si-mét có thay đổi không ? Tại sao ? 


10.6. Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau. Treo các thỏi 
nhôm và đồng vào hai phía của một cân treo. Để cân thăng bằng rồi nhúng ngập cả 
_ hai thỏi đồng thời vào hai bình đựng nước. Cân bây giờ còn thăng bằng không ? 
Tại sao ? 
10.7. Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây ? 

A. Vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng. . 

B. Vật lơ lửng trong chất lỏng. 
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€. Vật nổi trên mặt chất lỏng. 
D. Củ ba trường hợp trên. 
10.8. Thả một viên bị sắt vào một cốc nước. Viên bị càng xuống sân thì 


A. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng tăng. áp suất nước tác đụng lên nó 
càng tăng. 


B. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó càng giảm, ấp suất nước tác đụng lên nó 
càng tăng. 
C. lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên nó không đổi, áp suất nước tác đụng lên nó 
càng tầng. 
D. lực đẩy Ác-si-mét tác đụng lên nó không đổi, áp suất nước tác dụng lên nó 
không đổi. 
10.9. Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở 
trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết 
trọng lượng riêng của nước là 10! N/m°. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. 
Thể tích của vật nặng là 
A. 480cm'. B. 360cm). 
C. 120cnr. C. 20cmỶ. 
10.10. Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là 
A. trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của nước. 
B. trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riẻng của nước. 
C. lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lượng của vật. 
D. lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lượng của vật. 
10.E1,* Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng 
khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi. 
10.12. Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật 
đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng 
riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng tượng riêng của nước ? Biết trọng lượng riêng của 
nước là 10 000N/mỶ, 
10.13.* Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,458N. Hỏi 
phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại, để khi thả 
vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước ? Biết trọng lượng riêng của nước và 
nhôm lần lượt là 10 000N/mỶ và 27 000N/m°. 
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Bài 12 - SỰNỔI 


12.1. Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ 

A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước. 

B. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ. 

C. bằng trọng lượng của vật. 

D. bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật. 
12.2. Cùng một vật, nổi trên hai chất lỏng khác nhau 
(H.12.1). Hãy so sánh lực đẩy Ác-si-mét trong hai 


trường hợp đó. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào 
lớn hơn ? Tại sao ? 


12.3. Tại sao một lá thiếc mỏng, vo tròn lại rồi thả 
xuống nước thì chìm, còn gấp thành thuyển thả 
xuống nước lại nổi ? 


12.4. Hình 12.2 vẽ hai vật giống nhau về hình dạng 
và kích thước nổi trên nước. Một làm bằng li-e (khối 5 TH TH 1 


lượng riêng 200kg/m”) và một làm bằng gỗ khô KH : 
(khối lượng riêng 600 kg/m?). Vật nào là li-e? Vật “ ——= === — 
nào là gỗ khô ? Giải thích. Hình 12.2 


12.5. Gắn một quả cầu bằng chì vào giữa mặt đang 
nổi trên nước của một miếng gỗ (H.12.3). Nếu quay 
ngược miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực 
nước có thay đổi không ? Tại sao ? 

12.6. Một chiếc sà lan có dạng hình hộp dài 4m, rộng 
2m. Xác định trọng lượng của sà lan biết sà lan ngập 
sâu trong nước 0,5m. Trọng lượng riêng của nước là 
10 000N/mỶ. 


Hình 12.3 


12.7. Một vật có trọng lượng riêng là 26 000N/mỶ. Treo vật vào một lực kế rồi 
nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí 
thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m. 
12.8. Nếu thả một chiếc nhẫn đặc bằng bạc (Ag) vào thuỷ ngân (Hg) thì - 

A. nhãn chìm vì dạ„ > dụ, 

B. nhẫn nổi vì dẠ; < dụ. 
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C. nhẫn chìm vì dA; < dụø. 

D. nhẫn nổi vì đẠy > đụg. | 
12.9. Thả một vật đặc có trọng lượng riêng d, vào một bình đựng chất lỏng có trọng 
lượng riêng d, thì 

A. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên lơ lửng trong chất lỏng khi d, > d,. 

B. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi lên một phần trên mặt chất lỏng khi d, = d,. 

C. vật sẽ chìm xuống đáy rồi nằm im tại đáy khi d, > d,. 

D. vật sẽ chìm xuống đáy rồi lại nổi một nửa trên mặt chất lỏng khi d„,= 2d, 


12.10. Cùng một vật được thả vào bốn bình đựng bốn chất lỏng khác nhau (H.12.4). 
Hãy dựa vào hình vẽ để so sánh trọng lượng riêng của các chất lỏng. 


Hình 12.4 : 
A. dị > dạ > dạ > dạ, B. dạ > dị > dạ > da. 
C. đạ > dạ > dị > dạ. D. d¿> dị > dị > đạ. 


12.11. Hai vật ! và 2 có cùng thể tích được thả vào một bình đựng nước. Vật 1 chìm 
xuống đáy bình, vật 2 lơ lửng trong nước. Nếu gọi P\ là trọng lượng của vật 1, F¡ 
là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật 1 ; P; là trọng lượng của vật 2, F; là lực đẩy 
Ác-si-mét tác dụng lên vật 2 thì 
A.Fi = F; và Pụ > Pa. B.Fi> F¿ và Pị > P. 
C. Fi= F; và Pạ = P. D.Fi<F; và Pị > Pa. 
12.12. Dùng tay ấn một quả cầu rỗng bằng kim loại xuống đáy một bình đựng 
nước. Khi bỏ tay ra, quả cầu từ từ nổi lên và nổi một phần trên mặt nước. Hiện 
tượng trên xảy ra vì 
A. trọng lượng riêng của chất làm quả cầu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. 
B. lực đẩy Ác-si-mét luôn bằng trọng lượng của quả cầu. 
C. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đó giảm dần tới 
bằng trọng lượng của quả cầu. 
D. lực đẩy Ác-si-mét mới đầu lớn hơn trọng lượng quả cầu, sau đó giảm dân tới 
nhỏ hơn trọng lượng của quả cầu. 
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12.13. Một phao bơi có thể tích 25dm” và khối lượng 5kg. Hỏi lực nâng tác dụng 
vào phao khi đìm phao trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 10 000N/m°. 


12.14. Một chai thuỷ tỉnh có thể tích 1,5 lít và khối lượng 250g. Phải đổ vào chai 
ít nhất bao nhiêu nước để nó chìm trong nước ? Trọng lượng riêng của nước là 
10 000N/mỶ. 


12.15. Một xà lan có đạng hình hộp chữ nhật, kích thước 10m x 4m x 2m. Khối 
lượng của xà lan và các thiết bị đặt trên xà lan bằng 50 tấn. Hỏi có thể đặt vào 
xà lan hai kiện hàng, mỗi kiện nặng 20 tấn không ? Trọng lượng riêng của nước 
là 10 000N/mỶ. 


12.16. Đố vui. Hàng năm có rất nhiều 
du khách tới thăm Biển Chết (nằm giữa 
I-xra-ren và Gioóc-đa-ni). Biển mang tên 
này, vì nước ở đây rất mặn, khiến các 
sinh vật biển không thể sinh sống được. 
Người ta đến thăm Biển Chết không 
phải chỉ vì phong cảnh mà còn vì một 
điều kì lạ là mọi người đều có thể nổi 
trên mặt biển dù không biết bơi 
(H.12.5). 


Em hãy giải thích tại sao ? Hình 12.5. Người nằm trên mặt Biển Chết 
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Bài 13 - CÔNG CƠ HỌC 


13.1. Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường 
bằng phẳng nằm ngang. Tới B họ đồ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi 
theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về. 

A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau. 

B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về. 

Œ. Công ở lượt vê lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn. 

D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chạm hơn. 
13.2. Một hòn bi sắt lần trên mặt bàn nhãn năm ngang. Nếu coi như không có ma 
sát và sức cản của không khí thì có công nào được thực hiện không ? 
13.3. Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2 500kg lên 
độ cao 2m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này. 


13.4. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút 
công thực hiện được là 360k]. Tính vận tốc của xe. 


13.5*. Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.10 N/m? 
được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy pit-tông chuyển 
động từ vị trí AB đến vị trí A'B' (H.13.1). Thể tích của 
xilanh nằm giữa hai vị trí AB và A'B' của pit-tông là 
V = I5dmỶ. Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng 
tích của p và V. Tính công đó ra J. 
13,6. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học ? 
A. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuống. 
B. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả ta. 
€. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt phẳng 
nghiêng, trượt đều trên mặt bàn nhãn nằm ngang 
coi như không có ma sắt. 


Hình 13.1 


D. Hành khách đang ra sức đẩy một xe khách bị chết máy, nhưng xe vẫn không 
chuyển động được. 
13.7. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 
A. Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được Im. 
B. Jun là công của lực làm địch chuyển một vật có khối lượng là Ikg một đoạn 
đường [m. 
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C. Jun là công của lực 1N làm dịch chuyển một vật một đoạn im. 

D. )un là công của lực 1N làm dịch chuyển vật một đoạn 1m theo phương của lực. 
13.8. Mội vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của 
trọng lực là 

A. 1. : B.0I. 

€. 2T. D. 0,51. 


13.9. Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cm. 


13.10. Tính công cơ học của một người nặng 5O kg thực hiện khi đi đều trên một 
đoạn đường nằm ngang Ikm. Biết rằng, công của một người khi đi đều trên đường 
nằm ngang thì bằng 0,05 lần công của lực nâng người đó lên độ cao bằng đoạn 
đường đó. 


13,11. Một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga A tới ga B trong 15 phút 
với vận tốc 30km/h. Tại ga B đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó chuyển động 
đều từ ga B đến ga C với vận tốc nhỏ hơn trước I0km/h. Thời gian đi từ ga B đến 
ga C là 30 phút. Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo của đầu tàu 
không đổi là 40 000N. 

13.12. Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là 2,Im. Giả sử vận động 
viên đó là nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng thì ở trên Mặt Trăng người ấy nhảy 
cao được bao nhiêu mét ? Biết rằng lực hút của Trái Đất lên vật ở mặt đất lớn hơn 
lực hút của Mặt Trăng lên vật ấy ở trên Mặt Trăng 6 lần và ở trên Mặt Trăng người 
ấy phải mặc thêm bộ áo giáp vũ trụ nặng bằng Ì thân thể người đó. Công của cơ 
bắp sinh ra trong mỗi lần nhảy coi là như nhau, 
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Bài 14 - ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 


14.1. Người ta đưa một vật nặng lên độ cao h bằng hai cách. Cách thứ nhất, kéo 
trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng 
nghiêng có chiều dài gấp hai lần độ cao h. Nếu bổ qua ma sát ở mặt phẳng 
nghiêng thì 

A. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lân. 


B. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kếo vật theo mặt phẳng nghiêng 
nhỏ hơn. 


€. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn. 


D. công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn vì đường đi của vật chỉ bằng nửa 
đường đi của vật ở cách thứ hai. 


E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau. 


14.2. Một người đi xe đạp đạp đều 
từ chân đốc lên đỉnh đốc cao 5m. 
Dốc dài 40m. Tính công do người 
đó sinh ra. Biết rằng lực ma sát cản 
trở xe chuyển động trên mặt đường 
là 20N, người và xe có khối lượng 
là 60kg. 


14.3. Ở hình 14.1, hai quả cầu A và 
B đều làm bằng nhôm và có cùng 
đường kính, một quả rỗng và một 
quả đặc. Hãy cho biết quả nào rỗng 
và khối lượng quả nọ lớn hơn quả 
kia bao nhiêu lần ? Giả sử rằng 
thanh AB có khối lượng không 
đáng kể. 


Hình 14.1 


14.4. Một người công nhân dùng 
ròng rọc động để nâng một vật lên 
cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do 
là 160N. Hỏi người công nhân đó 
đã thực hiện một công bằng bao. 
nhiêu ? 
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14.5*, Vật A ở hình 14.2 có khối lượng 2kg. Hỏi lực kế chỉ 
bao nhiêu ? Muốn vật A đi lên được 2cm, ta phải kéo lực 
kế đi xuống bao nhiêu cm ? 


14.6*. Nối các ròng rọc động và ròng rọc cố định với nhau 
như thế nào để được hệ thống nâng vật nặng cho ta lợi về 
lực 4 lần, 6 lần ? 
14.7. Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một 
vật có khối lượng 50kg lên cao 2m. 
a) Nếu không có ma sát thì lực kéo là 125N. Tính chiều 
dài của mặt phẳng nghiêng. 
b) Thực tế có ma sát và lực kéo vật là 150N. Tính hiệu 
suất của mặt phẳng nghiêng. 
Chú ý : Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là : 


` Ph 
= —_.100% =— .100% 
A EI 


trong đó : P là trọng lượng của vật, 
h là độ cao, 


F là lực kéo vật theo phương mặt phẳng nghiêng, 


l là chiều đài mặt phẳng nghiêng. 


Hình 14.2 


14.8. Người ta nâng một vật nặng lên cùng một độ cao bằng hai cách. Cách thứ 
nhất, kéo vật bằng một ròng rọc cố định (H.14.3a). Cách thứ hai, kết hợp một ròng 
rọc cố định và một ròng rọc động (H.14.3b). Nếu bỏ qua trọng lượng và ma sát của 


ròng rọc thì 

A. công thực hiện ở hai cách đều 
bằng nhau. : 

B. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn 
hơn vì lực kéo bằng trọng lượng 
của vật. 

C. công thực hiện ở cách thứ hai lớn . 

. hơn vì phải kéo đây dài hơn. 

D. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ 
hơn vì lực kéo nhỏ hơn trọng lượng a)' 
của vật. 


Hình 14.3 


b) 


14.9. Trong xây dựng, để nâng vật 
nặng lên cao người ta thường dùng 
một ròng rọc cố định hoặc một hệ 
thống ròng rọc cổ định và rồng rọc 
động (gọi là palăng), như hình 14.4. 
Phát biểu nào đưới đây là không đúng 
về tác dụng của ròng rọc ? 

A., Ròng rọc cố định có tác dụng 
làm giảm lực nâng vật đi một nửa. 

B. Ròng rọc động có tác dụng làm 
giảm lực nâng vật. 

C. Hệ thống palăng gồm I ròng rọc 
cố định và I ròng rọc động có 
tác dụng làm giảm lực nâng vật 
2 lần. 

D. Hệ thống palăng gồm I ròng rọc 
cố định và 2 ròng rọc động có 
tác dụng làm giảm lực nâng vật : 
4 lần. Hình 14.4 

14.10. Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng 7 


A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công. 

B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực. 

C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi. 

D. Các máy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường đi. 


14.1. Dùng một palãng để đưa một vật nặng 

200N lên cao 20cm, người ta phải dùng một lực 

F kéo dây đổi một đoạn I,6m. Tính lực kéo dây S 
và công đã sinh ra. Giả sử ma sát ở các rồng rọc x2 
là không đáng kể. 


14.12. Hình 14.5 là sơ đồ một trục kéo vật P có 
trọng lượng là 200N buộc vào sợi dây cuốn 
quanh trục Á có bán kính Rị = 10cm. Lực kéo F 
F kéo dây cuốn vào trục quay B có bán kính 

+ = 40cm. Tính lực kéo F và công của lực kéo 
khi vật P được nâng lén độ cao l0cm. Hình 14.5 


4] 


14.13. Tính lực căng của sợi dây ở hình 14.6 cho biết OB = 20cm, AB = 5cm và 
trọng lượng của vật là 40N, 


Hình !46 


14.14. Hai công nhân, hàng ngày phải chất các thùng sơn, mỗi thùng nặng 500N, 
lên xe tải, mỗi xe chở được 5 tấn, sàn xe cách mặt đất 0.8m. Một người chủ trương 
khiêng thẳng thùng sơn lên xe, một người chủ trương dùng ván nghiêng, rồi đẩy 
cho thùng sơn lãn lên. 
a) Trong hai cách làm này, cách nào lợi hơn về công ? Cách thứ nhất có lợi vẻ 
mặt nào ? Cách thứ hai có lợi về mặt nào ? 
b) Tính công mà mỗi công nhân phải sản ra để chất đầy mội xe. 


Bỏ qua ma sát trong các trường hợp. 
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Bài 15 - CÔNG SUẤT 


15.1, Hai bạn Long và Nam thi kéo nước từ một giếng lên. Long kéo gầu nước nặng 
gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo gầu nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa 
thời bian của Long. So sánh công suất trung bình của Long và Nam. 

A. Công suất của Long lớn hơn vì gàu nước của Long nặng gấp đôi. 


B, Công suất của Nam lớn hơn vì thời gian kéo nước của Nam chỉ bằng một nửa 
thời gian kéo nước của Long. 


€. Công suất của Nam và Long là như nhau. 
D. Không thể so sánh được. 


15.2. Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó bước đi 
10 000 bước và mỗi bước cần một công là 401. 

15.3. Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công của 
một trong các động cơ ôtô đó khi nó làm việc hết công suất trong thời gian 2 giờ. 
15.4. Tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25m xuống dưới, 
biết rằng lưu lượng dòng nước là 120m”/phút, khối lượng riêng của nước là 
1 000kg/mỶ. 

15.5*, Một toà nhà cao 10 rầng, mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa 


được 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình 5Okg. Mỗi chuyến lên tầng 10, 
nếu không dừng ở các tầng khác, mất một phút. 

a) Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu ? 

b) Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất lớn gấp đôi mức 
tối thiểu trên. Biết rằng. giá I kWh điện là 800 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần lên 
thang máy là bao nhiêu 7 (IkWh = 3 600 000)). 

15.6. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 
4,5km trong nửa giờ, Tính công và công suất trung bình của con ngựa. 

15.7. Trên một máy kéo có ghi : công suất I0CV (mã lực). Nếu coi !CV = 736W 
thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là 

A. máy kéo có thể thực hiện công 7 360kW trong I giờ. 

B. máy kéo có thể thực hiện công 7 360W trong I giây. 

C. máy kéo có thể thực hiện công 7 360k] trong I giờ. 

D. máy kéo có thể thực hiện công 7 3601 trong l giây. 
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15,8. Một cần trục nâng một vật nặng 1 500N lén độ cao 2m trong thời gian 5 giây. 
Công suất của cần trục sản ra là 

Á. 1500W. B. 750W. 

Œ. 600W. D. 300W. 
15.9. Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4 000N lên cao 2 m trong 4 giây. Cần 


cẩu thứ hai nâng vật nặng 2 000N lên cao 4m trong vòng 2 giây. So sánh công suất 
của 2 cần cẩu. 


A. 21> 2. B. 23) = 22. 
C. 22 < 23. D. Không đủ đữ kiên để so sánh. 


15.10. Một thác nước cao 120m có lưu lượng 50m”/s, khối lượng riêng của nước là 
1 000kg/mỞ. Tính công suất cực đại mà ta có thể khai thác được của thác nước. Giả 
sử một máy phát điện sử dụng được 20% công suất của thác, thì cùng một lúc máy 
phát điện có thể thấp sáng bình thường tối đa bao nhiêu bóng điện 60W ? 
15.11. Một cần cẩu mỗi lần nâng được một contennơ 10 tấn lên cao 5m, mất 
20 giây. 

a) Tính công suất do cần cầu sản ra. 

b) Cần cẩu này chạy bằng điện, với hiệu suất 65%. Hỏi, để bốc xếp 300 confennơ, 

thì cần bao nhiêu điện năng ? 
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7. BTVẬTL(8-B 


Bài 16 - CƠ NĂNG 


16.1. Trong các vật sau đây, vật nào kháng có thế năng ? 
A. Viên đạn đang bay. 
B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất. 
C. Hồn bí đang lăn trên mặt đất nằm ngang. 
D. Là xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. 
16.2*. Ngân và Hằng quan sắt một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động : 
Ngân nói : “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”. 


Hằng phản đối : “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên 
trên tàu”. b 


Hỏi ai đúng, ai sai. Tại sao ? 
16.3. Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của 
cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào ? 
16.4. Búa đập vào định làm định ngập sâu vào gỗ. Định ngập sâu vào gỗ là nhờ 
năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì 2 
16.5. Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên đây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động 
suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào ? 
16.6. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 
A. Động năng là cơ năng của vật có được do đang chuyển động. 
B. Vật có động năng có khả năng sinh công. 
C. Động năng của vật không thay đổi khi vật chuyển động đều. 
D. Động năng của vật chí phụ thuộc vận tốc, không phụ thuộc khối lượng 
của VẬI. 
16.7. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 


A. Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế nãng 
hấp dẫn. 


B. Một vật chí có khả năng sinh công khi có thế năng hấp dẫn. 
Œ. Một vật càng lên cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn. 
Ð. Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào mốc tính độ cao. 
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16.8. Một vật được ném lên theo phương xiên 
góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi 
xuống mặt đất tại vị trí D (H.16.1). Bỏ qua sức ' 
cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có 
thế năng ? 
A. Vị trí A. B. Vị trí B. 
C. Vị trí C. D. Vị trí D. Hình 16.1 
16.9. Một vật nặng được móc vào một đầu lò 
xo treo như hình 16.2, cách mặt đất một 
khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thấi cân 
bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào ? 


A. Động năng và thế năng hấp dẫn. 

B. Chỉ có thế năng hấp dẫn. 

C. Chỉ có thế năng đàn hồi. mmmmmmmmmmmmm 
D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. Hình 16.2 


16.10. Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rỏi thả roi. 
a) Tính công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất. 
b) Lập công thức tính thế năng của vật ở độ cao h. 


Bài 17 - SỰCHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 


17.1. Thả viên bí lăn trên một cái máng có 
hình vòng cung (H.17.1). 


a) Ở vị trí nào viên bi có động năng lớn 
nhất ? 


A. Vị trí C. 

B. Vị trí A. 

€. Vị trí B. 

D. Ngoài ba vị trí trên. 
b) Ở vị trí nào viên bi có thế năng nhỏ nhất ? Hãy chọn câu trả lời đúng : 
A. Vị trí B. 

B. Vị trí C. 

C. Vị trí A. 

D. Ngoài ba vị trí trên. 


17.2. Hai vật đang rơi có khối lượng như nhau. Hỏi thế năng và động năng của 
chúng ở cùng một độ cao có như nhau không ? 


17.3. Từ độ cao h, người ta ném một viên bị lên theo phương thẳng đứng với vận 
tốc ban đầu là vụ. Hãy mô tả chuyển động của viên bi và trình bày sự chuyển hoá 
qua lại giữa động năng và thế năng của viên bỉ trong quá trình chuyển động cho 
đến khi rơi tới mặt đất. 

17.4. Có hệ cơ học như hình 17.2. Bỏ qua 
ma sát, khối lượng của lò xo. Lúc đầu hệ 
cân bằng. Nén lò xo lại một đoạn ?, sau đó 
thả ra. Hãy mô tả chuyển động của vật m và 
trình bày sự chuyển hoá qua lại giữa động 
năng của vật và thế năng của lò xo. 


Hình 17.1 


Lam t 


17.5. Người ta nếm một vật theo phương Hình 17.2 


nằm ngang từ một độ cao nào đó cách mặt 

đất. Thế năng và động năng của vật thay đổi như thế nào từ lúc ném đến lúc vật 
chạm đất ? Bỏ qua sức cản của không khí, cơ năng của vật lúc chạm đất và lúc ném 
có như nhau không ? 
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17.6. Từ điểm A, một vật được ném lên theo 
phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao 
nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất. 
Gọi D là điểm bất kì trên đoạn AB (H.17.3). 

Phát biểu nào dưới đây là đúng 2 

A. Động năng của vật tại A lớn nhất. 

B. Động năng của vật tại A bằng thế năng 

của vật tại B. 

C. Động năng của vật ở tại C là lớn nhất. 
D. Cơ nãng của vật tại A nhỏ hơn tại C. 
17.7. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng để 
quả cầu của con lắc ở vị trí A rồi buông tay 
cho con lắc dao động (H.17.4). Bỏ qua ma sát 

của không khí. 
Phát biểu nào đưới đây là không đúng ? 
A. Con lắc chuyển động từ A về đến vị 
trí C động năng tăng dần, thế năng 
giam đần 
B. Con lắc chuyển động từ C đến B, thế 
năng tăng dần. động năng giảm đần. 
C. Cơ năng của con lắc ở vị trí C nhỏ hơn 
Ở vị trí À. 


D. Thế năng của con lắc ở vị trí A bằng ở vị trí B. 


17.8*. Một vật rơi từ vị trí À xuống mặt đất. Bỏ qua 


sức cản của không khí, Khi vật rơi đến vì trí B 


(H.17.5) thì động năng của vật bằng s thế năng của 


nó. Động năng của Vật tiếp tục tăng thêm một lượng 


là 100 thì có giá trị bằng thế năng. 
Thế năng của vật ở vị trí A là : 
A. 501. B. 1001. 
C. 2001. D. 600I. 
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Hình 175 


17.9. Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang 
vị trí C và ngược lại (H.17.6). Nếu lấy mốc tính 
độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí 
thì tại điểm A và điểm C, con lắc 


Á. có cơ năng bằng không. 
B. chỉ có thế năng hấp dẫn. 
C. chỉ có động năng. 


D. có cả động năng và thế năng hấp dẫn. 


17.10. Đưa một vật có khối lượng m lên độ cao 
20m. Ở độ cao này vật có thế năng 6001. 


Hình 176 


a) Xác định trọng lực tác dụng lên vật. 
b) Cho vật rơi với vận tốc ban đầu bằng không. Bỏ qua sức cản không khí. Hỏi 
khi rơi tới độ cao bằng 5m, động năng của Vật có giá trị bằng bao nhiêu 7 

17.11. Hãy chỉ ra sự biến đổi từ một dạng năng lượng này sang một đạng năng 
lượng khác trong các trường hợp sau : 

a) Khi nước đổ từ thác xuống, 

b) Khi ném một vật lên theo phương đứng thẳng. 

c) Khi lên dây cót đồng hồ. 


17.12. Hãy lấy ví dụ các vật vừa có thế năng và vừa có động năng. 
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CHƯƠNG II 


NHIỆT HỌC 


Bài 19 
CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 


19,1. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp ? 


A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng. sau đó lạnh đần nên 
co lại. 


B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại. 

C. Vì không khí nhẹ tén có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài. 

D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử 

không khí có thể qua đó thoát ra ngoài. 

19.2. Khi đổ 50cm” rượu vào 50cm” nước, ta thu được một hôn hợp rượu - rước có 
thể tích 

A. bằng 100cm), B. lớn hơn 100cnŸ, 

C. nhỏ hơn 100em`. D. có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100cm”. 

Hãy chọn câu trả lời đúng và giải thích tại sao, 
19.3. Mô tả một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, 
giữa chúng có khoảng cách. 
19.4. Tại sao các chất trông đều có vẻ như liên một khối mặc dù chúng đều được 
cấu tạo từ các hạt riêng biệt ? 
19,5. Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tỉnh. Cho muối dần dần vào nước 
cho đến khi hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài. Hãy giải thích tại 
sao và làm thí nghiệm kiểm tra ? 
19.6. Kích thước của l phân từ hiểrô vào khoảng 0,00000023mm. Hãy tính 
độ đài của một chuỗi gồm Í triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau. 
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19.7*, Cách đây khoảng 300 năm, một nhà bác học người I-ra-li-a đã làm thí 
nghiệm để kiểm tra xem có nén được nước hay không. Ông đồ đầy nước vào một 
bình cầu bàng bạc hàn thật kín rồi lấy búa nện thật mạnh lên bình cầu. Nếu nước 
nén được thì bình phải bẹp. Nhưng ông đã thu được kết quả bất ngờ. Sau khi nên 
búa thật mạnh, ông thấy nước thấm qua thành bình ra ngoài trong khi bình vẫn 
nguyên vẹn. Hãy giải thích tại sao. 
19.8. Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì 
A. kích thước môi phân tử khí giảm. 
B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm. 
C. khối lượng mỗi phân tử khí giảm. 
D. số phân tử khí giảm. 
19.9, Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì 
A. thể tích của mỗi nguyên tử đồng tăng. 
B. khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng. 
C. số nguyên tử đồng tàng. 
D. cả ba phương án trên đều không đúng. 
19.10. Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng 
của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân 
tử nước trong nước là đúng ? 
A. Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước. 
nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lớn hơn. 
B. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách lớn hơn các phân 
tử trong nước. 
C. Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách bằng các phân tử 
trong nước, 
D. Các phân tử trong hơi nước có cùng kích thước với các phân tử trong nước, 
nhưng khoảng cách giữa các phân tứ trong hơi nước nhỏ hơn. 
19.11. Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây ? 
A. Khi nhiệt độ tăng thì nở ra. B. Khi nhiệt độ giảm thì co lại. 
C. Đứng rất gần nhau. D. Đứng xa nhau. 
19.12. Tại sao khi muối dưa. muối có thể thấm vào lá đưa và cọng dưa ? 
19.13. Nếu bơm không khí vào một quả bóng bay thì dù có buộc chật không khí 
vẫn thoát được ra ngoài, cồn nếu bơm không khí vào một quả cầu bằng kim loại rồi 
hàn kín thì hầu như không khí không thể thoát được ra ngoài. Tại sao ? 
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19.14. Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, 
nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp ? 


A. Vì lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội đần, co 
lại, làm săm bị xẹp. 

B. Vì săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co 
lại làm cho săm để lâu ngày bị xẹp. 


C. Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử 
không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần. 


D. Vì cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm 
bị xẹp. 
19.15. Hình 19.1 mô tả một thí nghiệm dùng để chứng minh các chất được cấu tạo 
từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách. 


Hỗn hợp 
nước SỈrÔ nước và sirô 


Hỗn hợp 
SirÔ nước và sirô 


Hình 19.1 


Hãy dựa vào hình vẽ trên để mô tả cách làm thí nghiệm, cách giải thích kết quả thí 
nghiệm và rút ra kết luận. 
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Bài 20 - NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ 
CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ? 


20.1. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào khóng phải do chuyển động 
không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra ? 

A. Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước. 

B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xeẹp dần theo thời gian. 

€. Sự tạo thành gió. 

D. Đường tan vào nước. 
20.2. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại 
lượng nào sau đây tăng lên ? 

A. Khối lượng của vật. 

B. Trọng lượng của vật. 

C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật. 

D. Nhiệt độ của vật. 
20.3. Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh ? 
20.4. Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước 
hoa. Hãy giải thích tại sao 2 
20.5, Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời 
gian ngắn toàn bộ nước trong cốc đã có màu mực. Tại sao ? Nếu tăng nhiệt độ của 
nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm ới ? Tại sao ? 
20.6. Nhúng đầu một băng giấy hẹp vào dung dịch 
phênolIphtalêin rồi đặt vào một ống nghiệm. Đậy ống 
nghiệm bằng một tờ bìa cứng có dán một ít bông tẩm 
dung dịch amôniac (H.20.1). Khoảng nửa phút sau ta 
thấy đầu đưới của băng giấy ngả sang màu hồng mặc dù 
hơi amôniac nhẹ hơn không khí. Hãy giải thích tại sao. 


Bông tắm 
dung dịch 
amôïiac 


20.7. Nguyên tử, phân tử khóng có tính chất nào sau đây ? 
A. Chuyển động không ngừng. 


Bàng giấy 

đã được 

nhúng vào 
Tữ ă á 3 N dung dịch 

B. Giữa chúng có khoảng cách. MiinidptiSiáiT 

€. Nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm. 


D. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao. Hình 20.1 
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20.8. Trong thí nghiệm của Bơ-rao các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không 
ngừng vì 
A. giữa chúng có khoảng cách. 
B. chúng là các phân tử. 
C. các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào chúng từ mọi phía. 
D. chúng là các thực thể sống. 
20.9. Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm 
phụ thuộc vào ˆ 
A. nhiệt độ chất lỏng. 
B. khối lượng chất lỏng. 
C. trọng lượng chất lỏng. 
D. thể tích chất lỏng. 
20.10. Tính chất nào sau đây không phải của phân tử chất khí ? 
A. Chuyển động không ngừng. - 
B. Chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của khí càng thấp. 
C. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao. 
D. Chuyển động không hôn độn. 
20.1. Đối với không khí trong một lớp học thì khi nhiệt độ tăng 
A. kích thước các phân tử khớng khí tăng. 
B. vận tốc các phân tử không khí tăng. 
C. khối lượng không khí trong phòng tăng. 
D. thể tích không khí trong phòng tăng. 
20.12. Vật rắn có hình dạng xác định vì phân tử cấu tạo nên vật rắn 
A. không chuyển động. 
B. đứng sát nhau. 
C. chuyển động với vận tốc nhỏ không đáng kể. 
D. chuyển động quanh một vị'trí xấc định. 
20.13. Khi tăng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng 7zzz (một chất 
hầu như không nở vì nhiệt) thì 
A. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng. 
B. khoảng cách giữa các phân tử khí giảm. 
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C. vận tốc của các phân tử khí tăng. 
D. vận tốc của các phân tử khí giảm. 
20.14. Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì 
A. giữa các phân tử có khoảng cách. 
B. các phân tử chuyển động không ngừng. 
C. các phân tử chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách. 
D. Cả ba phương án trên đều đúng. 


20.15. Bỏ một cục đường phèn vào trong một cốc đựng nước. Đường chìm xuống 
đáy cốc. Một lúc sau, nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt. Tại sao ? 


20.16. Người ta mài thật nhãn bề mặt của một miếng đồng và một miếng nhôm rồi 
ép chặt chúng vào nhau. Sau một thời gian, quan sát thấy ở bề mặt của miếng nhôm 
có đồng, ở bề mặt của miếng đồng có nhôm. tui giải thích tại sao. 


20.17. Trò chơi ô chữ (H.20.2) 

Hàng ngang 

l. Tên của một vật được 
dùng trong thí nghiệm 
của Bơ-rao. 

2. Tên một tính chất của 
chuyển động của các 
nguyên tử, phân tử. 

3. Các phân tử của chất này 
chuyển động hoàn toàn 
hỗn độn về mọi phía. 


œ ƠI +> 0 h —~ 


Hìmh 20.2 


4. Nhờ có cái này mà phân tử các chất có thể khuếch tán vào nhau. 


5. Hiện tượng này xảy ra được là nhờ các nguyên tử, phân tử chuyển động không 
ngừng và giữa chúng có khoảng cách. 


6. Tên gọi hạt chất cấu tạo nên phân tử. 
Hàng dọc bôi sâm : Tên gọi một loại hạt cấu tạo nên các vật. 


20.18. Tại sao đun nóng chất khí đựng trong một bình kín thì thể tích của chất khí 
có thể coi như không đổi, còn áp suất chất khí tác dụng lên thành bình lại tăng ? 


20.19*.Trong một cuốn SGK Vật lí, người ta đã dùng hình vẽ 20.3 để minh hoạ cho 


hiện tượng khuếch tán. 


355 
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Các phân tử đồng sun-phát được ví như 
những con đê còn các phân tử nước được ví 
như những con cừu. Mới đầu chúng ở hai 
chuồng khác nhau, nhưng sau một thời gian, 
chúng hoà lẫn vào nhau giống như các phân 
tử đồng sun-phát mới đầu ở dưới còn các 
phân tử nước mới đầu ở trên, nhưng sau một 
thời gian chúng đã hoà lẫn vào nhau. Hỏi : 
a) Các con vật trên có những đặc điểm gì 
giống các phân tử để được ví như các 
phân tử ? 
b) Có thể coi các con vật trên đúng là các 
phân tử không ? Tại sao ? 
c) Có thể dùng hình ảnh trên để khẳng định là giữa các phân tử có khoảng cách 
và các phân tử luôn chuyển động không ? Tại sao ? 


Hình 20.3 


Bài 21 - NHIỆT NĂNG 


21.1. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng 
nào sau đây của vật không tăng ? 


A. Nhiệt độ. 
B. Nhiệt năng. 
€. Khối lượng. 
D. Thể tích. 
21.2. Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của 
giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào ? 
A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước 
trong cốc giảm. 
B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước 
trong cốc tăng. 
C. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong 
cốc đều giảm. 
D. Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong 
cốc đều tăng. 


21.3. Một viên đạn đang bay trên cao có những 
dạng năng lượng nào mà em đã được học ? 


21.4. Đun nóng một ống nghiệm nút kín có đựng ĐEN 1.4 
nước. Nước trong ống nghiệm nóng đần, tới một 
lúc nào đó hơi nước trong ống làm bật nút lên 
(H.21.1). Trong thí nghiệm trên, khi nào thì có 
truyền nhiệt, khi nào thì có thực hiện công ? 


21.5*, Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun 
mạnh ra từ một quả bóng thì mực thuỷ ngân trong 
nhiệt kế dâng lên hay tụt xuống. Tại sao ? 


21.6*, Một chai thuỷ tỉnh được đậy kín bằng một 
nút cao su nối với một bơm tay, Khi bơm không 
khí vào chai, ta thấy tới một lúc nào đó nút cao su 
bật ra, đồng thời trong chai xuất hiện sương mù do 
những giọt nước rất nhỏ tạo thành (H.21.2). Hãy : 
giải thích tại sao. Hình 212 
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21.7. Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là không đúng ? 

A. Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng. 

B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật. 

C. Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có. 

D. Nhiệt nãng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
21.8. Nhiệt lượng là 

A. một dạng năng lượng có đơn vị là jun. 

B. đại lượng chỉ xuất hiện trong sự thực hiện công. 

C. phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt trong sự truyền nhiệt. 

D. đại lượng tăng khi nhiệt độ của vật tăng, giảm khi nhiệt độ của vật giảm, 
21.9. Nhiệt năng của một vật 

A. chỉ có thể thay đổi bằng truyền nhiệt. 

B. chỉ có thể thay đổi bằng thực hiện công. 

C. chỉ có thể thay đổi bằng cả thực hiện công và truyền nhiệt. 

D. có thể thay đổi bằng thực hiện công hoặc truyền nhiệt, hoặc bằng cả thực hiện 

công và truyền nhiệt, 

21.10. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì 

A. động hăng của vật càng lớn. 

B. thế năng của vật càng lớn. 

C. cơ năng của vật càng lớn. 

D. nhiệt.năng của vật càng lớn. 
21.11. Nhiệt năng của vật tăng khi 

A. vật truyền nhiệt cho: vật khác. 

B. vật thực hiện cóng lên vật khác. 

C. chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên. 

D. chuyển động của vật nhanh lên. 
21.12. Đại lượng nào dưới đây của vật rắn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt 
của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi ? 

A. Nhiệt độ của vật. 

B. Khối lượng của vật. 
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'C. Nhiệt năng của vật. 

D. Thể tích của vật. 
21.13. Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào 
sự thay đổi 

A. khối lượng của vật. 

B. khối lượng riêng của vật. 

C. nhiệt độ của vật. 

D. vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật. 
21.14*. Ở giữa một ống thuỷ tỉnh được hàn kín hai đầu có một giọt thuỷ ngân. 
Dùng đèn cồn hơ nóng nửa ống bên phải thì giọt thuỷ ngân dịch chuyển về phía 
bên trái ống. 

Hãy cho biết nhiệt năng của khí trong nửa ống bên phải đã thay đổi bằng những 

quá trình nào 2 
21.15. Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau : 

a) Khi đun nước, nước nóng lên. 

b) Khi cưa, cả lưỡi cưa và gỗ đều nóng lên. 

c)* Khi tiếp tục đun nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng. 
21.16. Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt thay đổi 
nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên 2 
21,17%, Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt, 
21.18. Một học sinh nói : “Một giọt nước ở nhiệt độ 60°C có nhiệt năng lớn hơn 
nước trong một cốc nước ở nhiệt độ 30°%C”. 

Theo em bạn đó nói đúng hay sai ? Tại sao ? Phải nói thế nào mới đúng ? 
21.19. Ở giữa một ống thuỷ tỉnh được hàn kín có một giọt thuỷ ngân. Người ta quay 


lộn ngược ống nhiều lần. Hỏi nhiệt độ của giọt thuy ngân có tăng lên hay không ? 
Tại sao ? 
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Bài 22 - DẪN NHIỆT 


22.1. Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, 
cách nào là đúng ? 

A. Đồng, nước, thuý tỉnh, không khí. 

B, Đồng, thuỷ tính, nước, không khí. 

C. Thuỷ tình, đồng, nước, không khí. 

D. Không khí, nước, thuỷ tính, đồng. 
22.2. Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền 

A. từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn. 

B. từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn. 

C. từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 
22.3. Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thuỷ tính thì cốc dày để bị vỡ hơn cốc mỏng ? 
Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào :thì làm thế nào ? 
22.4. Đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong 
ấm nào sẽ chóng sôi hơn ? 
22.5. Tại sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng ta cam thấy lạnh hơn khi sờ vào 
miếng gỗ ? Có phải vì nhiệt độ của đồng thấp hơn của gỗ không ? 
22.6*. Một hòn bị chuyển động nhanh va chạm vào một hòn bị chuyển động chậm 
hơn sẽ truyền một phần động năng của nó cho hòn bi này và chuyển động chậm di 
trong khi hòn bí chuyển động chậm hơn sẽ chuyển động nhanh lên. Hiện tượng này 
tương tự như hiện tượng truyền nhiệt năng giữa các phân tử trong sự dẫn nhiệt. 


Hãy dùng sự tương tự này để giải thích hiện tượng xây ra khi thả một miếng 
đồng được nung nóng vào một cốc nước lạnh.: 
22.7, Dân nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của 
A. chất rắn. B. chất khí và chất lỏng. 
C. chất khí. D. chất lỏng. 
22.8*. Bản chất của sự dẫn nhiệt là 
A. sự truyền nhiệt độ từ vật này đến vật khác. 
B. sự truyền nhiệt năng từ vật này đến vật khác. 
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€. sự thực hiện công từ vật này lên vật khác. 
D. sự truyền động năng của các nguyên tử, phân tử này sang các nguyên tử, phân 
tử khác. 
22.9, Sự dân nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi 
A. hai vật có nhiệt năng khác nhau. 
B. hai vật có nhiệt năng khác nhau, tiếp xúc nhau. 
€. hai vật có nhiệt độ khác nhau, 
D. hai vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp xúc nhau. 
22.10. Để giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xốp kín vì 
A. hộp xốp kín nên dẫn nhiệt kém. 
B. trong xốp có các khoảng không khí nên dẫn nhiệt kém. 
C. trong xốp có các khoảng chân không nên dẫn nhiệt kém, 
D. Vì cả ba lí do trên. 
22.11. Về mùa hè ở một số nước châu Phi rất nóng, người ta thường mặc quần áo 


trùm kín cả người ; cồn ở nước ta về mùa hè người ta lại thường mặc quần áo ngắn. 
Tại sao ? 


22.12. Tại sao vào mùa hè, không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái tranh ; 
còn về mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh. 
22.13. Tại sao muốn giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để ấm vào giỏ có 
chèn bông, trấu hoặc mùn cưa ? ` 
22.14. Hãy thiết kế một thí nghiệm dùng để so sánh độ dẫn nhiệt của cát và của 
mùn cưa với các dụng cụ sau đây : 

- CẤ : 

~- mùn cưa ; 

- hai ống nghiệm ; 

- hai nhiệt kế ; 

- một cốc đựng nước nóng. 
22.15. Có hai ấm đun nước khối lượng bằng nhau, một làm bằng nhôm, một làm 
bằng đồng. 

a) Nếu đun cùng một lượng nước bằng hai ấm này trên những bếp toả nhiệt như 

nhau thì nước ở ấm nào sôi trước. Tại sao ? 
b) Nếu sau khi nước sôi, ta tắt lửa đi, thì nước ở ấm nào nguội nhanh hơn 2 Tại sao ? 
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Bài 23 - ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT 


23.1. Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào ? 
A. Chỉ ở chất lỏng. 
B. Chỉ ở chất khí. 
C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí. 
D. Ở các chất lỏng, chất khí và chất rắn. 


23.2. Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức 
xạ nhiệt ? 
A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất. 
B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò. 
C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một 
thanh đồng. 
D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian 
bên trong bóng đèn. 


23.3. Một ống nghiệm đựng đây nước. Hỏi khi đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay 
đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn ? Tại sao ? 


23.4. Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đèn kéo quân. 


23.5. Đưa miếng đồng vào ngọn lửa đèn cồn thì miếng đồng nóng lên ; tắt đèn cồn 
thì miếng đồng nguội đi. Hỏi sự truyền nhiệt khi miếng đồng nóng lên, khi miếng 
đồng nguội đi có được thực hiện bằng cùng một cách không ? 


23.6. Đun nước bằng ấm nhôm và ấm đất trên cùng một bếp thì nước trong ấm 
nhôm sôi nhanh hơn vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn. ĐÐun sôi xong, tất bếp đi thì nước 
trong ấm nhôm cũng nguội nhanh hơn. Có phải vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn không ? 
Tại sao ? : ệ 


23.7. Cát một hình chữ nhật nhỏ bằng giấy 
mỏng. Gấp đôi theo chiều đọc, rồi theo chiều 
ngang để xác định tâm của miếng giấy. Mở 
miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng 
đứng sao cho mũi kim đỡ đúng vào tâm 
miếng giấy. Tất cả đặt ở một nơi không có gió. 
Nhè nhẹ đưa tay lại gần miếng giấy (H.23.1). 
Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra ? , 
Làm thí nghiệm kiểm tra và giải thích. Hình 23.1 
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23.8. Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng ? 
A. Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệt. 
B. Chỉ có những vật bề mặt xù xì và mầu sâm mới có thể phát ra tia nhiệt, 
C. Chỉ có những vật bề mặt bóng và màu sáng mới có thể phát ra tia nhiệt. 
D. Chỉ có Mặt Trời mới có thể phát ra tia nhiệt. 
243.9. Câu nào đưới đây so sánh dân nhiệt và đối lưu là đúng 2 
A. Dãn nhiệt là quá trình truyền nhiệt, đối lưu không phải là quá trình truyền nhiệt. 
B. Cả dân nhiệt và đối lưu đều có thể xảy ra trong không khí. 
C. Dân nhiệt xảy ra trong môi trường nào thì đối lưu cũng có thể xảy ra trong 
môi trường đó. 
D. Trong nước, dẫn nhiệt xảy ra nhanh hơn đối lưu. 
23.10. Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng ? 
Á. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân 
không. 
B. Dẫn nhiệt xảy ra khi các vật tiếp xúc nhau, bức xạ nhiệt có thể xảy ra khi các 
vật không tiếp xúc nhau. 
€. Trong không khí bức xạ nhiệt xảy ra nhanh hơn dẫn nhiệt. 
D. Trái Đất nhận được năng lượng từ Mặt Trời nhờ bức xạ nhiệt, không nhờ 
dẫn nhiệt. 
23.11. Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, đề tận dụng 
sự truyền nhiệt bằng 
A. dẫn nhiệt. - B. bức xạ nhiệt. 
C. đối lưu. Ð. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt. 
23.12, Khi hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lóng thì 
A. trọng lượng riêng của cả khối chất lỏng đều tăng lên. 
B. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên nhỏ hơn của lớp ở dưới. 
C. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên lớn hơn của lớp ở dưới. 
D. trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên bằng của lớp dưới. 
23.13. Trong chân không một miếng đồng được nung nóng có thể truyền nhiệt cho 
một miếng đồng không được nung nóng 
A. chỉ bằng bức xạ nhiệt. 
B. chỉ bằng bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt. 
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C. chỉ bằng bức xạ nhiệt và đối lưu. 
D. bằng cả bức xạ nhiệt, dẫn nhiệt và đối lưu. 
23.14*. Để tay bên trên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay bên 
cạnh hòn gạch đó vì 
A. sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn từ hồn gạch tới tay để bên cạnh. 
B. sự bức xạ nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn từ hòn gạch tới tay để 
bên cạnh. 
C. sự đối lưu từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn từ hòn gạch tới tay để bên cạnh. 


D. cả sự dẫn nhiệt, bức xạ nhiệt và đối lưu từ hòn gạch tới tay để bên trên đều 
tốt hơn từ hòn gạch tới tay để bên cạnh. 


23.15. Tại sao trong ấm điện dùng để đun nước, dây đun được đặt ở dưới, gần sát 
đáy ấm, không được đặt ở trên ? 


23,16. Tại sao các bể chứa xăng lại thường được quét một lớp nhũ màu trắng bạc ? 


23.17. Thả một con cá nhỏ vào một cái chai rồi 
dùng đèn cồn đun nước ở miệng chai (H.23.2). 
Chẳng bao lâu nước ở miệng chai bắt đâu sôi, hơi 
nước bốc lên ngùn ngụt, nhưng chú cá nhỏ vẫn 
tung tăng bơi ở đáy chai. Có điều cần chú ý là thí 
nghiệm này chỉ được tiến hành trong một thời 
gian ngắn thôi, nếu không cá của em có thể biến 
thành cá luộc đấy ! 
Hãy giải thích hiện tượng trên. 


23.18. Làm một cái đèn kéo quân cho tết trung 
thu thì phức tạp nhưng làm một cái “đèn quay” 
như vẽ ở hình 23.3 để bày ở bàn học thì chắc các 
em làm được. 
Các em hãy thử làm, bật đèn cho băng giấy 
cứng quay và giải thích tại sao nó quay được. 


Hình 23.3 


Bài 24 - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 


24.1. Có bốn bình A, B, C, D đều đựng 
nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng 
các đèn cồn giống hệt nhau để đun các 
bình này trong 5 phút (H.24.1) người ta 
thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở 
nên khác nhau. 
1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất ? 

A. Bình A. B. Bình B. 

€. Bình C. D. Bình D. 
2. Yếu tố nào sau đây làm cho nhiệt độ của 
nước ở các bình trở nên khác nhau ? 

A. Thời gian đun. 

B. Nhiệt lượng từng bình nhận được. 

C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình. 

D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình. lHợu 24¡ 


24.2. Để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C, cần bao nhiêu nhiệt lượng ? 


24.3. Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng 
lên thêm bao nhiêu độ ? 

24.4. Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần 
thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20°C. 

24.5. Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho 5kg kim 
loại này ở 20°C một nhiệt lượng khoảng 59k] để nó nóng lên đến 50°C. 
Kim loại đó tên là gì? —_ 

24.6. Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng 
một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những 


bếp toả nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào Nhiệt độ m 
tương ứng với nước, với đồng, với sắt ? 


24.7*. Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg ˆ 

nóng lên thêm 20C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng I 
chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt - 

năng của đâu búa. Tính công và công suất của búa. Thời gian 
Lấy nhiệt dung riêng của thép là 4601/kg.K. Hình 24.2 
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24.8. Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho ba cốc bằng thuỷ tỉnh giống 
nhau. Cốc 1 đựng rượu, cốc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khối lượng bằng 
nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của các cốc trên. Biết rằng nước đá chưa tan. 


À. Ất =Ab =At, B. Ati > Atb > At, 
€. At < Ab <Át, D. At; < Ati <Át. 
24.9. Nhiệt dụng riêng có cùng đơn vị với đại lượng nào sau đây ? 
A. Nhiệt năng. B. Nhiệt độ. 
C. Nhiệt lượng. D. Cả ba phương án trên đều sai. 


24.10. Khi cung cấp nhiệt lượng 8 400] cho Ikg của một chất, thì nhiệt độ của chất 
này tăng thêm 25C. Chất này là 

A. đồng. B. rượu. 

€. nước. D. nước đá. 


24.11. Đường biểu diễn ở 
hình 24.3 cho biết sự thay t(C) 
đổi nhiệt độ theo thời gian 


của 500g nước. Biết nhiệt 80 -------¬-~~ 
dung riêng của nước là 


4 2001/kg.K. 40 


Tính nhiệt lượng nước 
nhận thêm được hoặc mất 
bớt đi trong mỗi phút : 
a) của 8 phút đầu ; 

b) của I2 phút tiếp theo ; 


24 t(phú) 


Hình 24.3 


©) của 4 phút cuối. 
24.12. Người ta phơi ra nắng mội chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt 
độ của nước táng từ 28°C lên 34°C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu nãng lượng 
từ Mặt Trời ? 
24.13. Tại sao khí bậu ở các vùng gần biến ôn hoà hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) ở 
các vùng nằm sâu trong đất liền. 


24.14. Một ấm đồng khối lượng 300g chứa I lít nước ở nhiệt độ I5°C. Hỏi phải đụn 
trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bát đầu sôi ? Biết trung bình mỗi giây bếp 
truyền cho ấm một nhiệt lượng là 5001. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi trường 
xung quanh. 
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Bài 25 - PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 


25.1. Người ta thả ba miếng đồng. nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước 
nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kìm loại trên. 

A. Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. 

B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì. 

C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm. 

D. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì. 
25.2. Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng và cùng được 


nung nóng tới 100°C vào một cốc nước lạnh. Hãy so sánh nhiệt lượng do các miếng 
kim loại trên truyền cho nước. 

A. Nhiệt lượng của ba miếng truyền cho nước bằng nhau, 

B. Nhiệt lượng của miếng nhóm truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, 
miếng chì. 

C. Nhiệt lượng của miếng chì truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng. 
miếng nhôm, 

D. Nhiệt lượng của miếng đồng truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng nhôm, 
miếng chì. 

25.3. Một học sinh thả 300g chì ở 100C vào 250g nước ở 58,5°C làm cho nước 
nóng lên tới 609C. 

a) Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt ? 

b) Tính nhiệt lượng nước thu vào. 

c) Tính nhiệt dung riêng của chì. 

đ) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra 
trong bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của 
nước là 4 1901/kg.K. : 

25.4. Một nhiệt lượng kế chứa 2 lít nước ở nhiệt độ 15°C. Hỏi nước nóng lên tới 
bao nhiêu độ nếu bỏ vào nhiệt lượng kế một quá cân bằng đồng thau khối lượng 
500g được nung nóng tới I00C. : 

Lấy nhiệt dung riêng của đồng thau là 368J/kg.K, của nước là 4 1861/kg.K. Bỏ 

qua nhiệt lượng truyền cho nhiệt lượng kế và môi trường bên ngoài. 


3 


25.5. Người fa thả một miếng đỏng khối lượng 600g ở nhiệt độ 009C vào 
2,5kg nước. Nhiệt độ khi cố sự cân bằng nhiệt là 30°C. Hỏi nước nóng lên thêm 
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bao nhiêu độ, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường 
bên ngoài 2 
25.6. Đồ 738e nước ở nhiệt độ 159C vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối 
lượng [UÙg, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ I00°C. 
Nhiệt độ khi bát đầu có cân bằng nhiệt là 175C. Tính nhiệt dung riêng của đồng, 
lấy nhiệt dung riêng của nước là 4 J861/kg.K. 
25.7%, Muốn có I00 lí nước ở nhiệt độ 35°E thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang 
sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 15°C. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 
4 I1901/kg.K ? 
25.8. Thả một miếng nhôm được nung nóng vào nước lạnh, Câu mô tả nào sau đây 
trái với nguyên lí truyền nhiệt ? 
A. Nhôm truyền nhiệt cho nước tới khi nhiệt độ của nhôm và nước bằng nhau. 
B. Nhiệt năng của nhôm giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy 
nhiêu. 
C. Nhiệt độ của nhôm giảm đi bao nhiêu thì nhiệt độ của nước tăng lên bấy 
nhiêu, 
D. Nhiệt lượng do nhôm toá ra bằng nhiệt lượng do nước thu vào. 
25.9. Câu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng 2 
A. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn. 
B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng băng nhau. 
C. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng 
nhỏ hơn, l 
D. Nhiệt không thể tự truyền được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ 
cao hơn. 
25.10. Hai vật l và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của 
vật Ì giảm bớt At¡, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm Ata. Hỏi Àti = At¿, trong trường 
hợp nào dưới đây 2? 
A. Khi mị = mạ, Cì = €ạ, (| = tạ. 


3 2 
B. Khi mị“= 2 mạ, cị= . tị>b. 


Œ. Khi mị = mạ, Cị = C¿, tị < tạ. 
2 


D. Khi Ị= 5 mạ, eị — ©2, tị<t. 


Gà 


6§ 


25.11. Hai vật I và 2 có khối tượng m, = 2m truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân 
bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là Ats = 2Át;. Hãy so sánh 
nhiệt dung riêng của các chât cấu tạo nên hai vật, 


Ạ, Cị= 2C, 
| 
B. Cị = C¬. 
sài 
C. C¡ị =Ca. 


D. Chưa thể xác định được vì chưa biết tị > t; hay tị < bo. 


25.12. Hai quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một 
nhiệt độ. Thả quả thứ nhất vào nước có nhiệt dung riêng 4 2001/kg.K, quả thứ hai 
vào đầu cớ nhiệt dung riêng 2 1001/kg,K. Nước và đầu có cùng khối lượng và nhiệt 
độ ban đầu. : 
Gọi Qạ là nhiệt lượng nước nhận được, Q„ là nhiệt lượng dầu nhận được. Khi 
đầu và nước nóng đến cùng một nhiệt độ thì 


A.Q;=Qạ. 
B.Q; =2Qạ. 
C.Qụ = 2 Qạ. 


D. Chưa xác định được vì chưa biết nhiệt độ ban đầu của hai quả cầu. 

Dựa vào nội dung sau đây để trả lời các câu 25.13 và 25.14. 

Đổ một chất lông có khối lượng mụ, nhiệt dụng riêng c¡ và nhiệt độ t¡ vào một 
chất lỏng có khối lượng ma = 2m,, nhiệt dung riêng c+ = : c¡ và nhiệt độ t› > kỊ. 


25.13. Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng. 
không khí ...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lồng trên có giá trị là 


tạ —t tạ +† 

A.t=->—, B.t=-“—. 
¬-- 

C.t<t1¡<0U. D.t>b>t. 


25.14. Nếu không bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc 
đựng, không khí ...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có 
giá trị là 


t2 +t L2 +† 

A.t>->—+, B.t<<S—” 
t2 +t 

Su ng D.t=t,+t› 
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25.15. Một chiếc thìa bằng đồng và một chiếc thìa bằng nhôm có khối lượng và 
nhiệt độ ban đầu bàng nhau, được nhúng chìm vào cùng một cốc đựng nước nóng. 
Hỏi : 

a) Nhiệt độ cuối cùng của hai thìa có bằng nhau không ? Tại sao ? 

b) Nhiệt lượng mà hai thìa thu được từ nước có bằng nhau không ? Tại sao 2 
25.16. Một nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 128g chứa 240g nước ở nhiệt độ 
8,4°C. Người ta thả vào nhiệt lượng kế một miếng hợp kim khối lượng 192g được 
làm nóng tới IOÚĐC. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 21,5°C. 

Biết nhiệt đụng riêng của đồng là 3801J/kg.K ; của nước là 4 2001/kg.K. 

Tính nhiệt dung riêng của hợp kim. Hợp kim đó có phải là hợp kim của đồng và 

sắt không ? Tại sao 2 
25.I7*. Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm khối lượng 50g ở nhiệt độ 
136°C vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14°C. Biết nhiệt độ khi có cân bằng 
nhiệt là 8 °C và muốn cho nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1°C thì cần 65,1J ; nhiệt 
dung riêng của kẽm là 210J/kg.K, của chì là !301/kg.K, của nước là 4 200)/kg.K. 

Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong hợp kim ? 


25.18*. Người ta muốn có I6 lít nước ở nhiệt độ 400C. Hỏi phải pha bao nhiêu lít 
nước ở nhiệt độ 209C với bao nhiêu lít nước đang sôi 2 
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Bài 26 
NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU 


26.1. Trong các mệnh để có sử dụng cụm từ “náng suất toả nhiệt” sau đây, 
mệnh đề nào đúng ? 


A. Năng suất toả nhiệt của động cơ nhiệt. 
B. Năng suất toả nhiệt của nguồn điện. 
€. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. 

D. Năng suất toả nhiệt của một vật. 


26.2. Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình 26.1 để chọn 
câu trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây. 


Nếu duy trì mức độ khai thác dầu như trong bản đồ thì khu vực nào trên thế giới 
có nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ đầu trong 1Ö năm tới ? 


A. Trung Đông. B. Đông Nam Á. 
C. Bắc MI. D. Châu Âu. 


/Z.À Tiêu thụ 
\___ Sản xuất 


Hình 26.1 
7I 


26.3. Người ta dùng bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm 
nhôm có khối lượng 0.5kg. Tính lượng dầu hoả cần thiết. biết chỉ có 30% nhiệt 
lượng da dầu toa ra làm nóng nước và ấm. 
Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4 200)/kg.K, của nhôm là 88§01/kg.K. năng 
suất toá nhiệt của dầu hoả là 44.105)/kg. 
26.4. Dùng một bếp dầu hoả để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi 
phút phải dùng bao nhiêu đầu hoả ? Biết rằng chỉ có 20%. nhiệt lượng do đầu hoá 
toả ra làm nóng nước. 
Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4 190J/kg.K và năng suất toả nhiệt của dầu 
hoả là 44. (081g. 
26.5. Tính hiệu suất của một bếp đâu, biết rằng phải tốn 150p đầu mới đun sôi được 
4,5 lít nước ở 205C. 
26.6. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu 
khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C 2 Biết năng suất toả nhiệt của khí đốt tự nhiên 
là 44.1051/kg. 
26.7. Nàng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết 
A. phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học khi Ikp nhiên liệu bị đốt cháy 
hoàn toàn, 
B. phần nhiệt lượng không được chuyển thành công cơ học khi lkg nhiên liệu 
bị đối cháy hoàn toàn. 
€. nhiệt lượng toả ra khi [kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. 
D. tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần nhiệt lượng 
toả ra môi trường xung quanh khi Ikg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. 
26.8. Nếu năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.105J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy 
hết toá ra một nhiệt lượng là 
A. 10Ế kJ. B. 10.10 kj. 
C. 10.1021. C. 10.10 kJ. 
26.9. Để đun sôi một lượng nước bằng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 
1 lít dầu. Để đun sôi cũng lượng nước trên với bếp dầu có hiệt suất 20%, thì 
phải dùng 
2 
A. 2 lít đầu. B. 3 lít dầu. 
C. 1,5 lít dầu. Ð. 3 lít dầu. 
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26.10. Khi dùng lò hiệu suất H, để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết mị 
kilôgam nhiên liệu có năng suất toả nhiệt q,. Nếu dùng lò có hiệu suất H; để làm 
chảy lượng quặng trên, phải đốt hết ma = 3m; kilôgam nhiên liệu có năng suất toá 
nhiệt đa = 0.5q¡. Công thức xác định quan hệ giữa H; và H; là 

A.H,=H;. B. H; = 2H¿. 

C. H; = 3H¿. ĐÐ. H; = 1,5H¿. 
26.11. Một bếp đầu hoả có hiệu suất 30%. 

a) Tính nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng hao phí khi đùng hết 30g dầu. 


b) Với lượng dầu trên có thể đun sôi được bao nhiêu kilôgam nước có nhiệt độ 
ban đầu là 30°C. 


Năng suất toả nhiệt của dầu hoá là 44.105]/kg. 
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Bài 27 


SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC 
HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 


21.1. Hai hòn bi thép A và B giống hệt nhau được 
treo vào hai sợi dây có chiều dài như nhau. Khi 
kéo bi A lên rồi cho rơi xuống va chạm vào bỉ B, 
người ta thấy bi B bị bắn lên ngang với độ cao của 
bí A trước khi thả (H.27.1). Hỏi khi đó bi A sẽ ở 
trạng thái nào ? 

A. Đứng yên ở vị trí ban đầu của B. 


B. Chuyển động theo B nhưng không lên tới 
được độ cao của B. 


. Bật trở lại vị trí ban đầu. Hình 27.1 
D. Nóng lên. 


27.2*. Thí nghiệm của Jun trình bày trong phần “Có thể em chưa biết” của bài 27 
(sách giáo khoa Vật lí 8) cho thấy, công mà các quả nặng thực hiện làm quay các 
tấm kim loại đặt trong nước để làm nóng nước lên đúng bằng nhiệt lượng mà nước 
nhận được. Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì ? 
Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng ? 
A. Năng lượng được bảo toàn. 
B. Nhiệt là một dạng của năng lượng. 
C. Cơ năng có thể chuyển hoá hoàn toàn thành nhiệt năng. 
D. Nhiệt năng có thể chuyển hoá hoàn toàn thành cơ năng. 
27.3. Khi kéo đi kéo lại sợi dây cuốn quanh một 
ống nhôm đựng nước nút kín (H.27.2), người ta 
thấy nước trong ống nóng lên rồi sôi, hơi nước đẩy 
nút bật ra cùng với một lớp hơi nước trắng do các 
hạt nước rất nhỏ tạo thành. Hỏi trong thí nghiệm 
trên đã có những sự chuyển hoá và truyền năng : 
lượng nào xảy ra trong các quá trình sau : Hình 27.2 
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a) Kéo đi kéo lại sợi dây. 

b) Nước nóng lên. 

c) Hơi nước làm bật nút ra. 

đ) Hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước nhỏ. 
27.4. Tại sao khi cưa thép, người ta phải cho một đòng nước nhỏ chảy liên tục vào 
chỗ cưa ? Ở đây đã có sự chuyển hoá và truyền năng lượng nào xảy ra ? 
27.5. Tại sao gạo lấy từ cối giã hoặc cối xay ra đều nóng ? 


27.6. Cơ năng có thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng (ví dụ trong thí nghiệm 
Jun), còn nhiệt năng lại không thể biến đổi hoàn toàn thành cơ năng (ví dụ trong 
động cơ nhiệt). Điều này có chứng tỏ năng lượng không được bảo toàn không ? 
Tại sao 2? 


27.7. Một người kéo một vật bằng kim loại lên đốc, làm cho vật vừa chuyển động 
vừa nóng lên. Nếu bỏ qua sự truyền năng lượng ra môi trường xung quanh thì công 
của người này đã hoàn toàn chuyển hoá thành 


A. động năng của vật. 

B. động năng và nhiệt năng của vật. 

C. động năng và thế năng của vật. 

D. động năng, thế nãng và nhiệt năng của vật.. 
27.8. Một vật trượt từ đỉnh dốc A tới chân dốc B, 
tiếp tục chuyển động trên mặt đường nằm ngang: 
tới C mới dừng lại (H.27.3). Câu nào sau đây nói 
về sự chuyển hoá năng lượng của vật là đúng ? 


A. Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hóa từ “ng 
năng thành thế năng. 


B. Từ A đến B, chỉ có sự chuyển hoá từ đâu. Hình 27.3 
năng thành thế năng và nhiệt năng. 


C. Từ B đến C, chỉ có sự chuyển hoá từ động năng thành nhiệt năng. 
D. Từ B đến C, chỉ có sự chuyển hoá từ động năng thành thế năng và nhiệt năng. 


27.9. Trường hợp nào sau đây không có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nhiệt năng 
hoặc ngược lại ? 


A. Một vật vừa rơi từ trên cao xuống vừa nóng lên. 
B. Búa máy đập vào cọc bê tông làm cọc lún xuống và nóng lên. 
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C. Miếng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên, 

D. Động cơ xe máy đang chạy. 

27.10. Nhúng một quả bóng bàn bị bẹp vào nước đang sôi, quả bóng phồng lên như 
cũ. Đã có những sự biến đổi năng lượng nào xảy ra trong hiện tượng trên ? 

27,11. Một người dùng súng cao su bắn một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng 
đứng. Nếu bỏ qua sự trao đổi năng lượng với không khí thì có những sự truyền và 
biến đổi năng lượng nào xảy ra khi : 

a) tay kéo căng sợi dây cao su ; 

b) tay buông ra, hòn sỏi bay lên ; 

c) vận tốc hòn sỏi giảm dần theo độ cao, tới độ cao cực đại thì vận tốc bằng 

không ; 

d) từ độ cao cực đại, hòn sỏi rơi xuống, vận tốc tăng đân ; 

e) hòn sỏi chạm mặt đường cứng nảy lên vài lần rồi nằm yên trên mặt đường ? 
27.12*. Hai miếng nhôm và chì rơi từ cùng một độ cao xuống sàn nhà. Hãy xác 
định tỉ số độ tăng nhiệt độ của hai miếng kim loại trên khi chúng va chạm với sàn 
nhà nếu coi toàn bộ cơ năng của vật khi rơi đều dùng để làm nóng vật. Nhiệt dung 
riêng của nhôm là 8801/kg.K, của chì là 1301/kg.K. 

27.13*, Một vật bằng đồng có khối lượng 1,78kg rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ sâu 5m. 

a) Tính độ lớn của phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng trong sự rơi này. 

Khối lượng riêng của đông là 8 900kg/m3, của nước hồ là I 000kg/m). 

b) Nếu vật không truyền nhiệt cho nước hồ thì nhiệt độ của nó tăng thêm bao 

nhiêu độ ? Nhiệt dung riêng của đông là 3801/kg.K. 
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Bài 28 - ĐỘNG CƠ NHIỆT 


28.1. Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt ? 
A. Động cơ của máy bay phản lực. 
B. Động cơ của xe máy Hon-đa. 
C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thuỷ điện Sóng Đà. 
D. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện. 
28.2. Câu nào sau đây nói đúng về hiệu suất của động cơ nhiệt 2 
A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu. 
B. Hiệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm. 
C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng toả ra khi kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn 
trong động cơ. 
D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần trãm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt 
cháy toả ra được biến thành công có ích. 
28.3. Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi tà 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. 
Tính hiệu suất của động cơ ôtô đó. Biết năng suất toả nhiệt của xăng là 4,6.1071/kg : 
khối lượng riêng của xăng là 700kg/m”. 
28.4. Một máy bơm nước sau khí tiêu thụ hết Rkg dầu thì đưa được 700m” nước lên 
cao 8m. Tính hiệu suất của máy bơm đó. Biết năng suất toả nhiệt của đầu dùng cho 
máy bơm này là 4,6.10”1/kg. 


28.5. Với 2 lí xăng, một xe máy có công suất 1,6kW chuyển động với vận tốc 
36km/h sẽ đi được bao nhiêu km ? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất 
toả nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg ; khối lượng riêng của xăng là 700kg/m”. 


28.6. Động cơ của một máy bay có công suất 2.105W và hiệu suất 30%. Hỏi với 
I tấn xăng, máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? ? Năng suất toả nhiệt của xăng 
là 4,6.107)/kg. 


28.7. Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 
72kmñh thì động cơ có công suất 20kKW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km. 


28.8. Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt 
lượng toàn phần đo nhiên liệu bị đốt cháy toả ra, Q¡ là nhiệt lượng có ích, Qa là nhiệt 
lượng toả ra môi trường bén ngoài. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng 2 


Q¡-Q, Q;-Q;¡ Q-Q; Q 
Q Q Q 


A, H= B. H= C. H= D. H== 


Hi 


28.9. Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự : 
A. hút nhiên liệu, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí. 
B. thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu. 
€. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí, đốt nhiên liệu. 
D. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí. 


28.10”. Từ công thức H *S , ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng 
động cơ nhiệt thì 
A. công mà động cơ sinh ra tí lệ với khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy. 
B. công suất của động cơ tỉ lệ với khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy. 
C. vận tốc của xe tỉ lệ với khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy. 
D. quãng đường xe đi được tỉ lệ với khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy. 
28.11. Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. 
Sau 5 giờ máy bơm được 720 mỶ nước. Tính : 
a) công suất có ích của máy ; 
b) lượng than đá tiêu thụ. Biết năng suất toả nhiệt của than đá là 27.105J/kg. 
28.12. Trò chơi ô chữ (H.28.1) 
Hàng ngang 
1. Tên hình thức truyền nhiệt trong chân không. 
2. Tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn. 
3. Tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng. 
4. Đại lượng nhiệt có cùng đơn vị của năng lượng. 
5. Đại lượng cho biết khả năng toả nhiệt của nhiên liệu khi cháy. 


6. Khi đến trạng thái này thì nhiệt độ của các vật trao đổi nhiệt với nhau đều 
bằng nhau. 


7. Tên của dạng năng lượng mà dễ dàng 
có thể chuyển hoá thành nhiệt nãng. 

8. Tên một cách làm thay đổi nhiệt năng. 
9. Đại lượng này có đơn vị là J/kg.K. 
Hàng dọc được tô sâm 


Tên dạng năng lượng thường gặp nhất 
ở chương ÌI. Hình 28.1 


(O Œ ¬ ƠØ ƠI +> G3 Bồ —¬ 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 


CHƯƠNG I - CƠ HỌC 


Bài 1 - CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 

1.4. Mặt Trời. Trái Đất. 

LŠ. a) Cây và tàu chuyển động. 

b) Cây đứng yên, tàu chuyển động. 
c) Cây chuyển động, tàu đứng yên. 

1.9*.D 
+ Đối với người đứng trên bờ thì vật vừa rơi thẳng đứng dưới tác dụng của 
trọng lực, vừa chuyển động dọc theo dòng sông cùng với thuyền, nên quỹ đạo 
rơi của vật không thể là đường thắng đứng mà phải là đường cong. 

+ Cả vật và thuyên đều chuyển động đọc theo dòng sông nên cả người trên 
bờ và người trên thuyền sẽ thấy vật rơi dọc theo cột buồm. 

+ Vật và người trên thuyền cùng chuyển động dọc theo dòng sông nên người 
trên thuyền sẽ thấy vật rơi thẳng đứng. 

1.11. Khi ta nhìn xuống dòng nước lũ, khi đó đòng nước được chọn làm mốc nên 
ta có cảm giác cầu trôi ngược lại. 

1.12. Nam đúng, Minh sai. 

Mặc dù, khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi nhưng vị trí của 
em bé luôn thay đổi so với tâm quay. 

1.13. Cả Long và Vân đều nói đúng. Hai người có nhận xét khác nhau như vậy là 
đo hai người chọn các vật làm mốc khác nhau. 

1.14, Cơ sở khoa học của cách xử lí thông minh. của người lái tàu Boóc-xép là : 
Boóc-xép hãm tàu mình lại, rồi cho tàu chạy lùi, nhanh dần cho tới khi nhanh 
bằng các toa tàu nên mặc dù các toa tàu tụt dốc rất nhanh nhưng nếu so với 
tàu của Boóc-xép thì các toa tầu gần như không chuyển động. Do đó, các toa 
tầu áp sát vào con tàu một cách êm nhẹ, không bị hư hại gì. 

1.17, Dựa vào tính tương đối của chuyển động. 

Thổi luồng gió vào máy bay đang đứng yên theo chiều ngược với chiều 
chuyển động thực của máy bay nên nếu lấy luồng gió làm mốc thì máy bay 
sẽ chuyển động ngược lại. Do đó ta vẫn thu được kết quả như trong thực tế. 
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Bài 2 - VẬN TỐC 


2.2. Của vệ tỉnh. 2.3. 50km/h; 13,9m/s. 
2.4. 1 giờ 45phút. 
2.5. a) Người thứ nhất. b) 1km. 


2.6. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Sao Kim : 
—s _ 0,72.150000000 
v 300000 


= 360s = 6 phút 


2.10. Hướng dẫn : Muốn so sánh các vận tốc có đơn vị khác nhau, cần đối chúng 
Ta cùng một đơn vị. 
2.11. Bom nổ cách người quan sát 5,lkm. 
2.12*. Vận tốc của ôtô so với tàu hoả : 
a) Ôt6 chuyển động ngược chiều với tàu hoả : 
354 + 36 = 90km/h 
b) Ôtô chuyển động cùng chiều với tàu hoả : 
54 — 36 = I§km/h 
2.13”. Vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai vị — vạ = M = 2m/s. 
Vậy vận tốc của người thứ hai là 3m/s, 
2.15. Mỗi giờ hai xe lại gần nhau một khoảng : 
Vị + Vạ = 1,2V2 + Và = 2,2v2 
Sau 2h hai xe gặp nhau nên ta có : 
2.2v;.2= 198 
Suy Ta : vạ = 45km/h ; vị = 54km/h. 


Bài 3 - CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 


3.3. 1,5m/s. 

3.4. a) Không đều ; b) 10,22m/s = 36,8km/h. 

3.5. a) 7m/s; 10m/S; 4,4m/Ss ; 4,4m/5s ; 4,4m/s ; 4,4m ; 4.4m/s ; 4,4m/S ; 5m/S ; öms. 
b) 5,5óm/s. 

3.6. §,l4m/s. 
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3.7”. Gọi s là chiều đài nửa quãng đường. 
Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc vị là tị = so 
Vị 


Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc vs là tạ = — 
V2 


: tuả: AT. 2s 
Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên quãng đường là Vụ, > TH 
19 


L 2 


(3) 


Kết hợp (1), (2), (3) có -—-+-—=--—. Thay số vụ = 8km/h : vị = 12km/h 


VỊ V} Vụ, 


Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau là v; = 6km/h. 


3.10. Vận tốc trung bình 


SẺ 3 _ 3s r 3V/V2Và 
tb— ¬ K. 
ti+tu¿+ta on hi VIV¿ + V2Va + VTVi 
xƑ Y2. Xã 
Vụ = 11,1m(s 


3.11. Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất 


vượt xa em thứ hai một đoạn đường là v, — v; = 0,m. 


Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em 


thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng 1 vòng sân. 
Vậy thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy : 
t=.. = 500 =8phút 20s 


3.12. a) Sau 2 giờ ; 
b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội 90km. 
3.13. Độ dài chặng đường AB : 32,5km. 
4.14”. a) Khi canô đi xuôi dòng : 
120 = (v.„ + vạ).4 @) 
Khi canô đi ngược đòng : 
120 = (vạn — vạ).6 @) 
Giải hệ phương trình : 
v.ạ = 25km/jh ; vạ = 5km/h. 


§I 


b) Canô tất máy thì trôi với vận tốc của dòng nước nên : 


Thời gian canô trôi từ M đến N là = = 24h. 


3.15”. a) Thời gian toa sau qua trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liễn trước 
là 0,5s nên thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát : 
9—0,5.5 =6,5s. 
b) Tổng thời gian đoàn tàu qua trước mặt người quan sát : 
9+8,5+8+75+7+6,5=46,5s 
Chiều đài cả đoàn tàu : 
6.10 = 60m. 
Vận tốc trung bình của đoàn tàu vào ga : 
60 : 46,5 = 1,3m/s. 
3.16”. 54km/h = 15m/s ; 36km/h = l0m/s 
Ôtô và đoàn tàu chuyển động ngược chiều nên vận tốc của ôtô so với đoàn tàu : 
15 + 10 = 25m/s 
a) Chiều đài của đoàn tàu : 
25 x 3 = 75m. 
b) Nếu ôtô vượt đoàn tàu thì vận tốc của ôtô so với đoàn tàu là 15 - 10 = 5m/s. 
Thời gian để ðtô vượt hết chiều đài đoàn tàu : 
75:5 = l5s. 


Bài 4 - BIỂU DIỄN LỰC 


4.9. Đèn chịu tác dụng của các lực : 
— Lực Tì : Gốc là điểm O, phương trùng với sợi dây OA, chiều từ O đến A 
và có độ lớn I50N. 
- Lực Ñ ; Gốc là điểm O, phương trùng với sợi đây OB, chiều từ O đến B 
và có độ lớn 150V2N ~212N. 


- Lực P : Gốc là điểm O, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống đưới và 
có độ lớn I150N. 


§2 


4.10. Biểu điễn như hình 4.1G. 
4.13. Biểu điễn như hình 4.2G. 


=4 


Q 


= 
Hình 4.1G 


1209 


Hình 4.2G 


Bài 5 - SỰCÂN BẰNG LỰC. QUÁN TÍNH 


5.4. Không, vì có lực ma sát cân bằng với lực kéo. 
5.7. Gợi ý : Dựa vào quán tính để giải thích. 
5.8. Gợi ý : Do quán tính. 

5.12”.D 


5.13. a) Các lực tác dụng lên ôtô : Trọng lực, 
lực phát động, lực cản và lực đỡ của 
mặt đường. 

b) Biểu diễn như hình 5.1G. 

S.14. Gợi ý : 

a) Do bánh đà có khối lượng lớn nên 
nó có quán tính lớn. 


E- 
Hình 5.1G 
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5.15. 


5.16. 


6.4. 
6.5. 
6.11. 


6.12. 


7.4. 
7.4. 
7.5. 


7.6. 
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b) Khi tiếp đất các vận động viên đều phải khuy chân để dừng lại một cách 
từ từ. 

c) Do có quán tính. 

đ) Khi ta đóng mạnh đầu cần xuống sàn, thì cán dừng lại đột ngột khi đó lưỡi 
cuốc, xẻng hay đầu búa vẫn chuyển động xuống do có quán tính. 

a) Không. 

b) Vận tốc của tầu tăng. 

c) Miếng đã sẽ trượt về phía trước. 

đ) Khi tàu đến đoạn đường rẽ về bên phải. 

Phải đập ta rất nhanh, đập xuống vào gạch xong rồi giật lại ngay. 


Bài 6 - LỰC MA SÁT 
a) Fm„ = 800N ; b) Nhanh dần ; c) Chậm dần. 
a) F„,= 0,05P; b) F„ — Em, = 5 000N. 
a) Trên bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thảm dải trên bác lén xuống 
thường dán lớp cao su có nối gai thô ráp, mục đích để tăng ma sát. 
b) Bánh xe hị quay tít tại chỗ là đo khi đó lực ma sát nhỏ. Vì vậy chúng ta 
phái đổ đất đá, cành cây hoặc lót ván để tăng ma sát. 
c) Dùng con lăn bằng gỗ hay các ống thép kê dưới những cô máy nặng khi 
đó ma sát là ma sát lăn có độ lớn nhỏ nên ta đễ dàng di chuyển cỗ máy. 
đ) Sau một thời gian sử dụng, phải thay đầu định kì để bôi trơn các ổ trục, để 
giảm ma sát. 
a) Fy = Em, = 8 000 x 0,2 = I 600N 


b) Ban đầu xe đang đứng yên, nên muốn xe bắt đầu chuyển động thì phải tác 
dụng một lực lớn hơn lực ma sát trên. 


Bài 7 - ÁP SUẤT 
Xẻng có đầu nhọn. 


Áp lực bằng nhau. Áp suất lớn nhất ở cách a, nhỏ nhất ở cách c. 
SI0N; Š5Ikg. 


200 000N/m”. 


7.13 


7.16. 


§.14. 


§.15 


. P=4.I0N; m =4.10!kg. 
7.14. 
7.15. 


Để tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp suất lên đường nên khi đi không bị lún. 


— Mũi kim nhọn làm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, nên dễ dàng đâm 
Xuyên qua vải. 


¬ Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải có diện tích tiếp xúc lớn, để áp suất tác 
dụng lên mặt sàn nhỏ, ghế không bị gẫy. 


Áp lực trong cả ba trường hợp : 
P=0,84.10 = 8AN ; 


Dị 0.84.10_ — 2 000N /m? 
0,06.0,07 

Dạ= __0,8410 _ 2400N/m? 
0,05.0,02 

". 

*”.0,05.0,06 


Nhận xét : Ấp tực đo vật tác dụng lên sàn trong cả ba trường hợp đều như 
nhau nhưng áp suất trong các trường hợp khác nhau. 


Bài § - ÁP SUẤT CHẤT LỎNG - BÌNH THÔNG NHAU 


ĐẸ < Pc = Pg € Pp < PA. 
a) Tàu đã nổi lén. 
b) h¡ = 196m ; h; = 83.5m. 


. Khí càng lặn sâu thì áp suất của nước càng tăng nên cảm giác tức ngực 


càng tăng. 


.„ Gọi điện tích tiết điện của ống nhỏ là S, thì điện tích tiết diện ống lớn là 2%. 


Sau khi mở khoá T; cột nước ở hai nhánh có cùng chiều cao là h. 
Do thể tích nước trong bình thông nhau là không đổi nên ta có : 
25.30=S.h+2S.h 


h= 20cm 
P F S Fs 20000,s 
Ấp dụng : ng [= s = l0: 200N 


. a) Màng cao su bị cong lên phía trên do áp suất của nước trong chậu gây ra. 
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8.16. 


8.7”. 
- + Khi cả thùng và ống đều chứa đầy nước thì áp suất tại điểm O : p; = d.h' 


9.4. 


9,5. 


9.10. 


9.11. 
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b) Khi đổ nước vào ống sao cho mực nước trong ống bằng với mực nước Ở 
ngoài, khi đó áp suất của nước trong ống và ngoài ống cân bằng nhau nên 
màng cao su có dạng phẳng. 


c) Áp suất của nước ngoài chậu riên màng cao su bị lõm vào trong ống. 


đ) Áp suất đo cột nước trong ống gây ra lớn hơn áp suất của nước ngoài chậu 
nên màng cao su bị cong xuống phía dưới. 


Áp suất do nước gây ra tại chỗ thủng là 


p= d.:h = 10 000. 2.8 = 28 000N/m°? 
Lực tối thiểu để giữ miếng vá là 
F =p.s = 28 000. 0,015 = 420N. 


+ Khi chỉ có thùng chứa đầy nước thì áp suất tại điểm O : p¡ = d.h 


+ Nhận xét: h' = 10h, do đó p; = 10.p¡. Như vậy, khi đổ đây nước vào ống 
thì áp suất tại điểm O tăng lên gấp 10 lần nên thùng tô-nô bị vỡ. 


Bài 9 - ÁP SUẤT KHÍ QUYỀN 


Áp suất do cột thuỷ ngân trong ống gây ra phụ thuộc chiều cao của cột thuỷ 
ngân. Vì áp suất này luôn bằng áp suất khí quyển nên chiều cao cột thuỷ ngân 
trong ống không đổi. 


m =92,88kg ; P= 928,8N. 
a) 103 0§8Pa. 
b) Áp suất đo nước gây ra ở độ sâu 5m là 50 000N/mỶ. 
Ấp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m là 
50 000 + 103 088 = 153 088N/m? = 112,6cmHg. 
+ Áp suất ở độ cao hạ là 102 000N/m. 
+ Áp suất ở độ cao hạ là 97 240N/m?. 
+.Độ chênh lệch áp suất ở hai độ cao : 
102 000 ~ 97 240 = 4 760N/mỂ. 


+ Vậy hạ — hị = 5.” = 380,8m. 


10.3. 
10.4. 
10.5. 
10.6. 


, a) Áp suất không khí trong bình cầu lớn hơn áp suất của khí quyển. 


b) 5 440N/mˆ = 5 440Pa 


Bài 10 - LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT 
Lực đầy tác dụng vào vật bàng nhôm lớn nhất, vào vật bằng đồng nhỏ nhất. 
Lực đẩy tác dụng vào ba vật bằng nhau. 
20N và IéóN. 


Cân không còn thăng bằng nữa. Lực đấy Ác-si-mét tác dụng lên hai Vật 
khác nhau. 


10.11”. Gọi Pạ là trọng lượng của cục nước đá khi chưa tan, Vị là thể tích của phần 


nước bị cục nước đá chiếm chõ, đụ là trọng lượng riêng của nước, F. là lực 
đẩy Ác-sI-mét tác dụng lên nước đá khi chưa tan. 


P 
ạ =EA = Vidạ => Vị = SẺ q@) 


IL 


Gọi V¿ là thể tích của nước do cục nước đá tan hết tạo thành, P; là trọng 

› XI: Ề P, 

lượng của lượng nước trên. ta có : Vạ =—^= 
n 

Vì khối lượng của cục nước đá và khốt lượng của lượng nước do cục nước đá 

tan hết tạo thành phải bằng nhau, nên : 


P 
P;, =P„ và Vạ =—# (2) 
đạ 
Từ (1) và (2) suy ra : Vị = Vạ. Thể tích của phần nước bị nước đá chiếm chỗ 
đúng bằng thể tích của nước trong cốc nhận được khi nước đá tan hết. Do đó 
mực nước trong cốc không thay đổi. 


10.12. Khi nhúng chìm vật vào nước, vật chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét nên 


số chỉ của lực kế giảm 0,2N, tức là F, = 0,2N. 

Ta có Fx = Vd¿, trong đó d, là trọng lượng riêng của nước, V là thể tích phần 

nước bị vật chiếm chỗ. Thể tích của vật là 
_Fạ _ 02 


=-Đ2_ =0.00002m2—= d= C= 
đạ 10000 V 


n 


21 


=105000kg/m` 
0,00002 


Tỉ số: .—= 10,5 lần. Chất làm vật là bạc. 


n 


§7 


10.13”. Thể tích của quả cầu nhôm : 

Pạ — 1458 
dạy 27000 
Gọi thể tích phần còn lại của quả cầu sau khí khoét lỗ là V'. Để quả cầu nằm 


lơ lửng trong nước thì trọng lượng còn lại P' của quả câu phải bằng lực đẩy 
Ac-si-mét : P = F¿, 


V= = 0,000054m = 54cm 


d„V _ 1000054 
đại - 27000 


Thể tích nhôm đã khoét là : 54 ~ 20 = 34cm” 


dV'=d,V=V'= = 20cm” 


Bài 12 - SỰNỔI 


12.2. PA, =đ,V, ; Fụ, =d;V;. Do Fà, = ĐÀ và Vị > V¿ dị < d; 

12.3. duy > duược ; đưuyện € đuước 

12.4. Dựa vào khối lượng riêng của li-e và của gỗ khô. 

12.5. F¿ = Pạ¿y không đối nên thể tích nước bị chiếm chỗ không đổi và mực nước 
trong bình không đổi. 

12.6. 40 000N. 

12/7. FA=P-— Pa = dạV = đV — P, 


Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí ; P,„ là số 
chỉ của lực kế khi vật ở trong nước ; đ là trọng lượng riêng của vật ; đ, là trọng 
lượng riêng của nước. 


P 
Suy ra: V = h =P.=d.—— =243,75N. 
d-d, d-d, 
12.13. Lực nâng phao là : F = FA — P= 200N. 
12.14. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên chai : FA = Vd, = 15N. 
Trọng lượng, của chai: P= IÖm = 2,5N. 
Để chai chìm trong nước cần để vào chai một lượng nước có trọng lượng tối 
thiểu là P=F.-P=l2sN. 
Thể tích nước cản đổ vào chai là V'= c = 0,00125mẺ = 1,25 lít. 


n 
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12.15. Lực đẩy Ác-si-mét lên lớn nhất tác dụng lèn xà lan : 
Fmm= Vdạ = 10.4.2.10 000 = 800 000N 
Trọng lượng tổng cộng của xà lan và kiện hàng là 
P.= 10.50 000 + 10.40 000 = 900 000N 
Vì P> F„„ nên không thể đặt hai kiện hàng lên xà lan được. 


12.16. Vì nước ở Biển Chết chứa nhiều muối nên trọng lượng riêng của nó lớn 
hơn trọng lượng riêng của cơ thể người, nhờ đó người có thể nổi trên 
mật nước. 


Bài 13 - CÔNG CƠ HỌC 
13.2. Không. 


13.3. 300k]. 
13.4. 2m/s. 


13.5”. F = p.S nên A = Eh = p.S. s =p.V = 9 0001. 


13.9. 240 0001. 

13.10. 500 000J và 25 0007. 

13.11. Công tổng cộng đâu tàu sinh ra trong cả đoạn đường tử A đến C : 700 000 000J. 
13.12. Gọi trọng lượng của người đó ở trên Trái Đất là P. Trọng lượng của người đó 


PP II 

và bộ áo giáp trên Mặt Trăng là P¡ =-—-+—= — 

Ụ ẢO BIäP ft : B ly ä-3ủ 
Khi nhà du hành Vũ tị nhảy trên mặt đất : A = Ph (Ù 


II 
Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên Mặt Trăng : A = P¡.hị = n0 (2) 


Từ (1) và (2) ta có : hị =1 h=5.7m. 


Bài 14 - ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 


14.2. 3 800]. 
14.3. Quả cầu Á rỗng. 
14.4. 2 2401. 
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14.5”. Có hai cách giải : 
Cách thứ nhất : Gọi trọng lượng của vật là P. Lực 
căng của sợi dây thứ nhất là š . Lực căng của 
sợi dây thứ hai là : . Lực căng của sợi dây thứ 
ba sẽ là : . Vậy lực kéo của lò xo chỉ bằng : 
(H.14.1G). Vật có khối lượng 2kg thì trọng lượng 


P=20N. Do đó lực kế chỉ 2,5N. 

Như vậy ta được lợi 8 lần về lực (chỉ cần dùng lực 
kéo nhỏ hơn 8 lần so với khi kéo trực tiếp) thì 
phải thiệt 8 lần về đường đi, nghĩa là muốn kéo 
vật đi 2cm, tay kéo dây một đoạn dài hơn 8 lần, 


tức là kéo dây một đoạn 16cm. | P 
Cách thứ hai : Muốn cho vật đi lên 2cm thì đầu l 
dây thứ nhất phải đi lên 4cm, đầu dây thứ hai Hình 14.1G 


phải đi lên 8cm và đầu dây thứ ba phải đi lên 16cm. Vậy tay phải kéo lực 
kế đi chuyển 16cm. Như vậy đã thiệt về đường đi 8 lần thì sẽ được lợi về 


lực 8 lần. Thế nghĩa là lực kéo chỉ bằng § trọng lượng của vật. Vậy lực kéo 
chỉ là 2,5N. 


14.6”. — Bố trí một ròng rọc cố 

định và hai ròng rọc động 
như hình 14.2Ga sẽ được 
lợi 4 lần về lực. 
— Bố trí ba ròng rọc cố 
định và ba ròng rọc động 
như hình 14.2Gb sẽ được 
lợi 6 lần về lực. 


14.7. ¡= §m ;H =83%. 


14.11. F= : =25N; 


A =Es = 401. 


Hình 14.2G 
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14.12. Nhạn xé: : Từ hình vẽ ta thấy nếu lực kéo F địch chuyển một đoạn là h thì 
P 
vật lên cao một đoạn là 4h. Đo đó lực kéo F có độ lớn là F = Vi 50N. 


Công lực kéo F khi nâng vật lên cao I0cm là Á = P.h = 200.0,1 = 201. 


14.13. Nhận xé: : OB = 20cm ; OA = 25cm ;T= _ = 32N. 


14.14. a) Trong cả hai cách công thực hiện là như nhau. Cách thứ nhất cho lợi vẻ 
đường đi, cách thứ hai cho lợi về lực. 
b) Công mà mỗi công nhân phải sản ra để chất đầy một xe hàng : 
Ä =P`h = 50 000.0,8 = 40 000J 


Bài 15 - CÔNG SUẤT 


15.2. => 55,55W, 15.3. Tuỳ loại ôtô và công suất của nó. 
15.4. 500kW. 

15.5. a) A = 306 0001 ;z = 5,IKW, b) 136 đồng. 

15.6. 200W. 15.10, 200 000 bóng. 

15.11. a):Z= 12 500W = 12,3kW ; b) A = 115 400k]. 


Bài 16 - CƠ NĂNG 


16.2”. Cả hai đều đúng tuỳ theo cách chọn mốc. 16.3. Cánh cung. Thế năng. 
16.4. Năng lượng của búa. Động năng. 16.5. Thế năng. 
16.10. a) Á =Ph = IÖmh ; b) W, = Ph = IŨmh. 


Bài 17 - SỰCHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 
17.2. Thế nắng giống nhau. Động năng tuỳ thuộc vào vận tốc rơi của hai vật, 
17.4. — Vật chuyển động qua lại (dao động) quanh vị trí cân bằng. 
— Có sự chuyển hóa từ thế năng thành động năng và ngược lại. 
17.5. — Thế năng giảm dần. động năng tăng dần. 
— Nếu bò qua sức cản của không khí thì cơ năng của vật khi chạm đất bằng 
cơ năng của vật khi được ném đi. 
600 
17.10. a)P= Ăn = 30N; b) Wa = 4501. 
17.1L. a) Thế năng hấp dẫn thành động năng. 
b) Động năng thành thể năng hấp dẫn. 
c) Thực hiện công hiến đổi thế năng đàn hồi. 
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CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC 


Bài 19 - CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 


19.4. Vì các hạt vật chất và khoảng cách giữa chúng rất nhỏ. 
19.5. Vì các phân tử muối xen vào khoảng giữa các phân tử nước. 
19.6. = 0.23mm. 

19.7. Vì giữa các phân tử bạc có khoảng cách. 

19.12. Các phân tử muối có thể khuếch tán vào dưa. 


19.13. Khoáng cách giữa các phân tử của vỏ bóng bay lớn nên các phân tử không 
khí trong bóng bay có thể lợt ra ngoài. Khoảng cách giữa các nguyên tử kim 
loại rất nhỏ nên các phân tử không khí trong quả cầu hầu như không thể lọt 
ra ngoài được, 


19.15. Dựa vào cách giải thích trong bài học về sự hụt thể tích của hỗn hợp rượu 
và nước. 


Bài 20 - NGUYÊN TỬ, PHÂN TỪ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN 


20.3. Do các phân tử chuyển động nhanh hơn. 

20.4. Do các phân tử chuyển động không ngừng. 

20.5. Do các phân tử chuyển động không ngừng, giữa chúng có khoảng cách. 

20.6. Do hiện tượng khuyếch tán. 

20.15. Do các phân tử đường chuyển động hỗn độn về mọi phía và giữa các phân 
tử nước có khoảng cách, nên một số phân tử đường có thể chuyển động lên 
gần mặt nước, vì vậy nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt. 


20.16. Đo các phân tử đồng và nhôm khuếch tán vào nhau. 
20.7. Hàng ngang 


1. Hạt phấn hoa 2. Không ngừng 
3. Chất khí 4. Khoảng cách 
5. Khuếch tán 6. Nguyên tử 


Hàng đọc - Phân tử 


20.18. Khi bị đun nóng các phân tử khí chuyển động nhanh lên, va chạm vào 
thành bình nhiều hơn và mạnh hơn, nên áp suất chất khí tác dụng lên thành 
bình tăng. 
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20.19*. a) Giữa các con vật có khoảng cách và chúng chuyển động không ngừng 
về mọi phía giống như các phân tử. 
b) Không, vì kích thước của các con vật vô cùng lớn so với kích thước của phân tử. 
c) Hình ảnh này chỉ dùng để minh họa cho hiện tượng khuếch tán, không thể 
dùng để khẳng định giữa các phân tử có khoảng cách và các phân tử chuyển 
động không ngừng. 


Bài 2L - NHIỆT NĂNG 


21.3. Động năng. thế năng, nhiệt năng. 

21.4. Khi đun nước có sự truyền nhiệt : khi nút bật lên có sự thực hiện cóng. 

21.5”. Không khí phì ra từ quả bóng. một phần nhiệt năng của nó chuyển thành cơ 
năng nên nhiệt độ của nó giảm làm mực thuỷ ngân trong nhiệt kế tụt xuống. 

21.6”. Không khí trong chai thực hiện công làm bật nút ra. Một phần nhiệt năng 


của không khí chuyển thành cơ năng nên nó lạnh đi làm cho tên NƯỚC trong 
chai ngưng tụ tạo thành sương mù. 


21.14. Nhiệt năng của khí trong nửa ống bên phải đã thay đổi bằng các quá trình : 
— Truyền nhiệt khi được đốt nóng. 
¬ Thực hiện công khi giăn nở đẩy giọt thuỷ ngân chuyển dời. 

21.15. a) Truyền nhiệt ; 
b) Thực hiện công ; 
c)' Nhiệt năng của nước khóng thay đổi vì nhiệt độ của nước không đối. 
Nhiệt lượng do bếp cung cấp được dùng để biến nước thành hơi nước. 

21.16. + Giống nhau : Nhiệt năng đều tăng. 
+ Khác nhau : Khi nấu nhiệt năng do truyền nhiệt, khi xát nhiệt năng tăng 
do nhận công. 

21.17”. + Giống nhau : Đều có thể làm tăng hoặc giảm nhiệt năng. 
+ Khác nhau : Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ 
đạng này sang đạng khác ; trong sự thực hiện công có sự chuyển hoá từ cơ 
năng sang nhiệt năng và ngược lại. ' 

21.18. Sai, vì nhiệt năng của một vật khòng những phụ thuộc nhiệt độ mà còn phụ 
thuộc số phân tử cấu tạo nên vật đó, nghĩa là còn phụ thuộc khối lượng của vật. 


21.19. Nhiệt độ của giọt thuỷ ngân tăng do thuỷ ngân ma sát với thuỷ tính. Đó là 
sự tăng nhiệt năng do nhận được công. 
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22.3. 


22.4. 
22.5. 


23.6”. 


22.8", 
22.11. 


22.12. 
22.13. 
22.15. 


23.3. 
23.5. 
23.6. 


23.14”. 
23.15. 
23.16. 


23.17. 
23.18. 
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Bài 22 - DẪN NHIỆT 
Rót nước sôi vào cốc dày thì lớp thuỷ tỉnh bên trong nóng lên trước, nở ra 
và làm vỡ cốc. Nếu cốc mỏng thì cốc nóng lên đều và không bị vỡ. 
Ấm nhôm. 
Đồng dẫn nhiệt tốt hơn. 
Khi thả miếng đồng được nung nóng vào nước thì các phân tử đồng sẽ 
truyền một phần động năng cho các phân tử nước. Kết quả là động năng của 
các phân tử đồng giảm, còn động năng của các phân tử nước tăng, do đó 
đồng lạnh đi còn nước nóng lên. 
D 
Mùa hè, ở nhiều nước châu Phi nhiệt độ ngoài trời cao hơn nhiệt độ cơ 
thể do đó cần mặc áo trùm kín để hạn chế sự truyền nhiệt từ không khí 
vào cơ thể, 
Ở nước ta về mùa hè, khi nhiệt độ không khí còn thấp hơn nhiệt độ cơ thể, 
người ta thường mặc áo ngắn, mỏng để cơ thể dễ truyền nhiệt ra không khí. 
Do mái tôn dân nhiệt tốt hơn mái tranh. 
Vì bông, trấn và mùn cưa đẫn nhiệt kém. 
a) Nước trong ấm đồng sôi trước. 
b) Nước ở ấm đồng nguội nhanh hơn. 


Bài 23 - ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT 
Đáy ống. 
Không. 


Vì nhỏm dẫn nhiệt tốt hơn đất, nên nhiệt từ nước trong ấm nhôm truyền ra 
ấm nhanh hơn. 


C 

Để dễ dàng tạo ra sự truyền nhiệt bằng đối lưu. 

Lớp nhũ màu trắng phản xạ tốt các tia nhiệt, hấp thụ các tỉa nhiệt kém nên 
hạn chế được truyền nhiệt từ bên ngoài vào làm cho xăng đỡ nóng hơn. 

Vì nước dẫn nhiệt kém. l 

Khí đèn sáng sẽ có hiện tượng đối lưu trong không khí. Không khí chuyển 
động làm cho băng giấy quay. 


24.2. 
24.4, 
24.6. 
24.7. 


24.11. 


24.12. 
24.13. 


24.14. 


25.3. 


254. 


25.5. 
25.6. 


25.7". 


Bài 24 - CÔNG THÚC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 


420kJ. 24.3. 20°C. 

364 1601. 24.5. c ~ 3931/kg.K. Đó là đồng. 
1: nước ; I: Sắt: 1ÍI : Đồng. 

A= 276k] ; 7x 3kW. 

a) Q, = 84 0001 ; 


Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút : q¡ = ¬ = 10 5001. 


b) Q; = 84 0001 ; 

Nhiệt lượng nước toả ra trong một phút : qị = ° = 7 0001. 
c)Q›=0;ay=0. 

Q =126kI. 

Ban ngày, Mặt Trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt biển và đất những 


nhiệt lượng bàng nhau. Do nhiệt dung riêng của nước biển lớn hơn của đất 
nên ban ngày nước biển nóng lên chậm hơn và ít hơn đất liền. Ban đêm, cả 
mặt biển và đất liền đều toả nhiệt vào không gian nhưng mặt biển toả nhiệt 
chậm hơn và ít hơn đất liên. Vì vậy, nhiệt độ trong ngày ở các vùng ở gần 
biển ít thay đối hơn các vùng nằm sâu trong đất liên, 

t= I2 phút L4 giây. 


Bài 25 - PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 


a) 60C ; b) 1571/25: c) 130,93)/kg.K ; 
d) Chỉ gần bằng vì đã bỏ qua nhiệt độ truyền cho môi trường xung quanh. 
16,82°C. 


1,5°C. 

3711/kg.K. 

Gọi x là khối lượng nước ở I5°C và y là khối lượng nước đang sôi. 

Tà có : x+y= 100kg (D 


Nhiệt lượng y kg nước đang sôi toả ra : 
Q¡ =y.4190.(100 - 35) 


9§5 


25.15, 


25.16. 


25.17”. 
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Nhiệt lượng x kg nước ở nhiệt độ 15°C thu vào để nóng lên 35°C : 


Q; = x.4190.(35 — 15) 
Nhiệt lượng toá ra bằng nhiệt lượng thu vào : 


Q¡=Q› © x.4190.(35 — 15) =y.4190.(100— 35) (2) 


Gnải hệ phương trình (1L) và (2) ta được : 
x~76.5kg; y~23,5kg 


Phải đổ 23,5 lít nước đang sôi vào 76,5 lít nước ở 159C. 


a) Nhiệt độ cuối cùng là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt. Do đó nhiệt độ cuối 


cùng của hai thìa đều bằng nhau. 


b) Nhiệt lượng hai thìa thu được từ nước không bằng nhau, vì độ tăng nhiệt độ 
của hai thìa giống nhau nhưng nhiệt đụng riêng của đồng và nhôm khác nhau. 


c ~9181/kg.K. Hợp kim này không thể là hợp kim của đông và sắt vì cả hai 


chất đều có nhiệt dung riêng nhỏ hơn 918J/kg.K. 


Gọi mị là khối lượng của chì, m; là khối lượng của kẽm, m là khối lượng 


của hợp kim : 

m =m¡ + mạ = 0,05kg 
Nhiệt lượng chì và kẽm toả ra : 

Q¡ = m¡e,(136 — 18) = 15 340m, 

Q;= m;c;(136 ~ 18) = 24 780m; 
Nhiệt lượng nước thu vào : 

Q; = mzca(I8 — 14) = 84017 
Nhiệt lượng nhiệt lượng kế thu vào : 

Q¿= 65,1.(18 - I4) = 260.42 
Ta có : Q¡+Q;= Qà + Q, 

15 340m; + 24 780m; = 1100,4 
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được : 

mị¡ = 0,013kg và m› = 0,037kg 


Vậy khối lượng chì là 13g và khối lượng kẽm là 37g. 
25.18*. 12 lít nước ở nhiệt độ 20°C và 4 lít nước ở nhiệt độ LO00C, 
Nhiệt lượng do nước lạnh thu vào :  Q¡= cm,(40 — 20) 
Nhiệt lượng do nước nóng toả ra:  Q¿= cm;(100 - 40) 


Œ) 


(2) 


26.3. 
26.5. 


26.11. 


32. 
27.3. 
27.6. 


27.10. 


27.11. 


Do Q¡= Q› = 20m; = 60m; (Œ) 
Mặt khác : mị + m› = Í6kg (2) 
Từ (1) và (2) = mị = (2kg ; m; = 4kg = Vị =12 lít; Vạ = 4 lít. 


Bài 26 - NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU 


m ~ 0,054kz. 26.4. 0,008kpg. 
H=23⁄. 26.6. m=0,07kg 
a) Nhiệt lượng có ích là: Q,,= 3,96.1071. 


Nhiệt lượng hao phí là : Qụ„ = 9.24. 1031, 
b) Với lượng đầu trên có thế đun sôi 1,35kg nước từ 30C. 


Bài 27 - SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC 
HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 


D 

đ) Truyền nhiệt năng từ hơi nước ra môi trường bên ngoài. 

Không. Một phần nhiệt năng của nhiên liệu bị đốt cháy được truyền ra môi 
trường xung quanh (xilanh, pit-tông, không khí... ). Tống nhiệt năng truyền 
ra môi trường và nhiệt năng chuyển hoá thành cơ năng sẽ bằng năng lượng 
do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, nghĩa là năng lượng vẫn bảo toàn. 

— Khi quả bóng được nhúng vào nước đang sôi, không khí trong q:'ả bóng 
nóng lèn, nhiệt năng của nó tăng đo truyền nhiệt. 

— Không khí trong quả bóng nóng lên, nở ra, thực hiện công làm bóng 
phồng lên : một phần nhiệt năng của nó đã biến đổi thành cơ năng. 

a) Cơ năng của tay chuyển hoá thành thế năng của dây cao su. 

b) Một phần thế năng của dây cao su chuyển hoá thành động năng của 
hòn sỏi, 

c) Động năng của hòn sôi chuyển hoá dần thành thế năng của hòn sôi. Tới 
độ cao cực đại thì động năng của hòn sỏi bằng không, thế năng của hòn sỏi 
cực đại, 

d) Thế năng của hòn sỏi chuyển hoá dân thành động năng của hòn sỏi. 

e) Cơ năng của hòn sỏi chuyển hoá dần thành nhiệt năng của hòn sỏi và đường. 
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21.12. ^TL ~6,7 lần, 
Công do trọng lực tác dụng lên miếng nhôm thực hiện : Á¡ = Pạh = lØm,h. 
Công này làm miếng nhôm nóng thêm lên At, °C. 


10h 
Ta có : m¡c,At¡ = lôm¿h => = ch Ng @®) 
I 


Công đo trọng lực tác dụng lên miếng chì thực hiện : A¿ = P;h = l0m:›h. 


Công này làm miếng chì nóng thêm lên At; °C. 


Ta có : mac¿Ai› = lŨm;zh > Ai; = SE. (2) 
C2 
AI 
T/0}jš96) 52 212+ SLá PP 0a6:7? Y8 


ALt, cạ 130 


27.13*. a) Gọi P¡ là trọng lượng của miếng đồng, P; là trọng lượng của nước bị 
miếng đồng chiếm chỗ ở đáy hồ. Tà có : 
P D 
P,=Vdị và P;¿ =Vd¿ = Pạ =~1dy =m¿ =m¡ <Z 
Công do trọng lực tác dụng lên miếng đồng thực hiện được khi miếng đồng 
rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ là: A = Pạh =l0m;h. 
Công này một phần dùng để đưa lượng nước miếng đồng chiếm chỗ từ đáy hồ 
lên mặt hồ, một phần làm tăng nhiệt năng của miếng đồng do ma sát với nước. 
Gọi A2 là công dùng để đưa nước lên : 
Ð, 
Áa = P,h = I0Ôm›ah =l0m; TYN 
- Ủi 


Nhiệt lượng miếng đồng nhận được : 


D 
Q=A¡—A¿; =10m,h—10m; P2h=10m,h[ 1-2 |<79J, 
Dị Dị 
b) Nếu miếng đồng không truyền nhiệt cho nước hồ thì nhiệt độ của nó tăng : 


A S áo 


Z————=012°C 
mc lI/78x380 
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Bài 28 - ĐỘNG CƠ NHIỆT 
28.3, H~26% 28.4. H~ 15% 


2&.5.. Hướng dấn : Tính thời gian xe chạy dựa trên công thức : t= 5 „ từ đó tính 


quãng đường xe đi được s = v.t. 
28.6. t= l giờ 55 phút. 
28.7. Hướng dẫn : Tính công thực hiện: A =Ø?“t=Ø. 
V 
Tính nhiệt lượng toả ra : Q = m.q 


Từ đó tính H = 218. 


28.10”. A 

28.11. a) Công suất có ích của máy : 3,6kW. 
b) Lượng than tiêu thụ : 24kg. 

28.12. Hàng ngang : 


1. Bức xạ nhiệt 6. Cân bằng nhiệt 
2. Dẫn nhiệt 7, Cơ năng 

3. Đối lưu §. Thực hiện công 
4. Nhiệt lượng 9. Nhiệt dung riêng 


5. Năng suất toả nhiệt 
Hàng dọc : Nhiệt năng 
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